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LÊ QUÝ ĐÔN
(1726 -1784)

1. Chú bé ngỗ n gh ịch

Lê Quý Đôn tự  Doãn Hậu, hiệu Quế Đường. 
Người làng Diên Hà, huyện Diên Hà, tỉnh  Thái 
Bình. Con của T rung Hiếu công Lê Trọng Thứ (đỗ 
Tiến sĩ, làm quan đến chức H ình bộ Thượng thư).

Từ thuở nhỏ, Lê Quý Đôn đã nổi tiếng thần 
đồng khắp trấn  Sơn Nam. Đâu đâu người ta  cũng 
nói về cậu bé thông minh có tr í nhớ lạ kỳ. Năm 
mười ba tuổi, ông theo cha lên học ở Kinh đô. Mười 
bổh tuổi, ông đã học hết Tứ thư, Ngũ kinh, Sử, 
Truyện  và đọc đến cả Bách gia, Chư tử, một ngày 
có thể  làm xong mười bài phú. Mưòi bảy tuổi, thi 
Hương đậu Giải nguyên. Hai mươi sáu tuổi thi Hội 
đậu đầu, vào thi Đình cũng đậu đầu, trúng Bảng 
nhãn  (vì khoa ấy không lấy Trạng nguyên).

Tương truyền, năm  Lê Quý Đôn mối lên bảy 
tuổi, một hôm có người bạn của cha đến chơi, thấy



chú bé thông m inh đĩnh ngộ, hỏi đâu nói được đấy 
th ì rấ t  lấy làm  kinh ngạc. N hân muốh thử  thêm  
tà i của Đôn, ông khách trỏ vào con sông chảy 
quanh sau vưòn nhà, ở chỗ đó sông tự chia ra làm 
ba nhánh, bèn tức cảnh ra  một vế đốì: "Tam  
xuyên" (ba con sông), v ế  đôl này bề ngoài có vẻ 
khá đơn giản, nhưng kỳ thực rấ t  hóc búa, vì hai 
chữ "Tam xuyên” chữ nào cũng chỉ có ba nét, hơn 
nữa chữ "xuyên,” lại cũng chỉ là chữ "tam" quay 
ngang lại (một phần tư  vòng tròn, 90") mà thôi.

Chú bé bảy tuổi hiểu ngay cái lắ t léo của vế 
đôi, n hấ t th iế t không chịu mắc lừa vì vẻ dễ dàng 
của nó. Đôn nhìn quanh để tìm  ý. Chợt trông lên 
m ặt ông khách, thấy ông ta  đang đeo mục kỉnh, 
Đôn mừng quá, bèn tức cảnh đối lại ngay là "Tứ 
mục" (bốn mắt).

Vế đốì lại này hết sức tà i tình  ở chỗ Đôn đã 
tìm  ra hai chữ cũng rấ t đơn giản, mỗi chữ chỉ có 
bô"n nét, nhấ t là chữ "mục" là "mắt" lại cũng chính 
là chữ "tứ" là "hốn" quay ngang (quay chệch một 
phần tư  vòng tròn, 90") mà thành, v ế  đốì tức cảnh 
lại còn nêu lên được một đặc điểm của ông khách 
già là đeo kính. Khách th án  phục đứng dậy nắm  
lấy hai vai của chú bé mà nói: "Tài học của chú rồi 
sẽ dọc ngang một đời!".
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Lê Quý Đôn thông m inh hoạt bát, nhưng tính  
khí cũng vô cùng ngỗ ngược. Vì th ế  đã làm cho 
cha mẹ ông nhiều phen phải bực m ình về ông và 
xấu hổ vởi khách.

Một hôm, ông cỏi truồng đi tắm  sông. Tình cò 
giữa đường gặp quan Thượng hỏi thăm  vào nhà 
cha mình là Trung Hiếu công Lê Trọng Thứ, ông 
liền đứng giạng hai chân ra bảo quan Thượng 
rằng:

- Đô" ông b iết chữ gì đây? Nếu ông biết cháu sẽ 
đưa ông vào nhà.

Ông kia thấy  đứa trẻ  hỗn xược, giận tím  m ặt 
không thèm  nói gì cả. Lê Quý Đôn liền cười vang 
lên mà nói rằng:

- Chữ thái th ế  mà cũng không biết!*’̂
Thấy đứa trẻ  quá ngỗ ngược, nhưng cũng lại 

rấ t  thông minh, ông quan vừa ngạc nhiên, thích 
thú  vừa bực m ình, sau hỏi ra  mới biết là con 
Trung Hiếu công. Lúc vào chới nhà, ông Thượng 
bèn đem chuyện ấy ra  phàn nàn. T rung Hiếu 
công bèn gọi Lê Quý Đôn lên m ắng rằng:

1. ở đây Lê Quý Đôn dựa vào hình tượng của chữ đó 
mà đô": Chữ Thái trông giống người đứng giạng hai 
chân.
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- Con là đứa ngỗ nghịch rắn  mày rắn  mặt, 
phải vịnh một bài thơ tự  trách  mình, nếu không 
làm được th ì ta  đánh đòn!

Lê Quý Đôn vâng lời làm ngay bài thơ Nôm 
như sau:

Chẳng phải liu điu củng giống nhà  
Rắn đầu biếng học chẳng ai tha.
Thẹn đèn hổ lửa đau lòng mẹ 
N ay thét mai gầm rát cổ cha.
Ráo mép chi quen tuồng nói dối 
Lằn lưng cam chịu dấu roi tra.
Từ rày Trâu, Lỗ chăm nghề học 
Kẻo hổ m ang danh tiếng th ế  gia!

Bài thơ vừa ra giọng tự trách  m ình lại vừa có 
ý nêu tên một sô" loại rắn  (1ÍU điu, hổ lửa, mai 
gầm, ráo, thằn  lằn, trâu , lỗ, hổ mang), vậy mà đọc 
vẫn không thây gì gượng gạo. ô n g  khách thấy 
Lê Quý Đôn mới tí tuổi mà đã tà i như thế, bao 
nhiêu bực tức đều tiêu tan  hết, tấm  tắc khen mãi 
không thôi.

1. Trâu, Lỗ cũng là tên nưốc của Mạnh Tử và 
Khổng Tử. Câu này có ý nói từ nay sẽ chàm học theo 
đạo Khổng - Mạnh.
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2. "Bậc kỳ tà i xưa nay hiếm"
Năm mười bảy tuổi, Lê Quý Đôn dự khoa thi 

Hương, đỗ Giải nguyên, mười năm  sau, tròn hai 

mươi bảy tuổi, th i Hội đỗ Hội nguyên, vào thi 

Đ ình đỗ Bảng nhãn. Sau khi th i đậu, ông ra làm 

quan, giữ nhiều trọng trách  trong triều.

Lê Quý Đôn là một nhà bác học có kiến thức 

uyên bác và sự hiểu biết sâu  rộng. Có thể nói ông 

là người th âu  tóm được mọi m ặt tri thức của thời 

đại lúc bấy giò.

Năm 1759 (triều Lê Hiển Tông), Thái thượng 

hoàng Lê Ý Tông m ất, triều  đình cử ông làm phó 
sứ cùng với T rần  Huy M ật cầm đầu một phái 

đoàn sang báo tang  và cổhg lễ cho nhà Thanh.

Trong dịp này, khi sứ đoàn An Nam đi qua 

các châu phủ Trung Hoa đều bị họ gọi là di quan 

di mục, nghĩa là quan lại mọi rỢ. Khi sứ đoàn đến 

Q uế Lâm, Lê Quý Đôn viết thư  cho quan tổng 

trấ n  Quảng Châu để phản  đối cách gọi này. Với 

uy tín  và học vấn của Lê Quý Đôn, triều  đình 

T rung Hoa đành phải chấp nhận  bỏ những danh 

từ  m iệt th ị khinh khi này và gọi sứ đoàn là An 

Nam  Cống sứ.
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Đến nay, người ta  vẫn còn truyền tụng  lại 
những câu chuyện thứ vị, ca ngợi tà i năng uyên 

bác của ông trong dịp đi sứ Tàu.

Một vị quan triều  Thanh, cũng có tiếng là 

uyên thâm , nghe tiếng Lê Quý Đôn có tr í nhố kỳ 

lạ, mới bày cách để thử tà i ông. ô n g  này dẫn Lê 

Quý Đôn đến chùa xem văn bia, cạnh ngôi chùa 

có con sông, thủy triều  lên rấ t m ạnh. Chò đến khi 

thủy triều  dâng tói chân bia, vị này mới dẫn ông 

tối xem. Sau đó, trên  đường về, ông ta  hỏi:

- Tiên sinh thấy  nội dung bài văn bia th ế  nào?

Lê Quý Đôn th ản  nhiên đọc lại vanh vách, 

không sai một chữ.

Vị quan nọ ngạc nhiên đến sửng sô"t, không 

thốt lên lòi. Nguyên do là chữ H án cổ viết từ  trên  

xuốhg dưới, từ  phải qua trái, nước lại ngập từ  

dưới lên. Vị quan nọ chắc mẩm Lê Quý Đôn có tà i 

thánh  cũng không đọc nổi. T hế mà, ông nhớ 

không sót một chữ. Thì ra, Lê Quý Đôn đọc từ  
dưới lên trên , theo mực nước dâng. Biết được điều 

đó, vị học giả người Tàu kinh ngạc thốt lên: "ông 

là bậc kỳ tà i xưa nay hiếm".
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Trong thòi gian đi sứ, ông mang theo một sô' 
tác phẩm  của m ình. Các vị Nho thần  người Tàu 
truyền  nhau  xem và rấ t  th án  phục. Đề đốc Quảng 

Tây Chu Bội Liên, m ột học giả có tiếng đời Thanh, 

nhận  xét; "Nưốc tôi có nhiều nhân tài, nhưng 

những người có tà i như sứ quân chỉ được có 

một vài".

Năm  1764, ông xin về trí sĩ, đóng cửa viết 

sách. Tương truyền, thòi gian này, có sứ nhà 

T hanh  sang, tới cửa ải th ì dừng lại không đi nữa. 

m à chỉ đưa một tấm  vóc, có đê một chữ rấ t  lạ, và 

nh ắn  chừng nào giải được, th ì sứ mới vào nước.

Vua chúa hội cả quần th ần  lại hỏi, chẳng ai 

đoán ra  chữ gì cả, chúa lo lắm. Các quan tâu  rằng 

phải hỏi Lê Quý Đôn th ì may ra  mới xong được.

Chúa sai người đến mời Lê Quý Đôn giải, ông  

bảo xin vua gửi cho sứ nhà Thanh một tấm  áo 

cầu^'\ họ sẽ tức khắc đến ngay. Vua chúa, quần 

th ần  cũng chưa hiểu ý nghĩa ra sao, nhưng cứ theo 

lời Lê Quý Đôn. Quả nhiên, nhận được áo, sứ 

Thanh đến ngay. Ngày sứ đến, Lê Quý Đôn được

1. Áo may bằng da, dùng cho quan lại, quý tộc.
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cử ra tiếp sứ. Đôn viết vào một m ảnh giấy đỏ bốn 
chữ "Phỉ xa bất đông" (không phải chữ xa (xe) cũng 

không phải chữ đông (phía đông)) rồi đưa sứ xem. 

Sứ đứng dậy vái bốh vái, rồi lấy áo cầu giả lại, tỏ 

lòng hết sức khâm phục tài tr í của người Nam. Bấy 

giò vua chúa, quần thần  nhà Lê mới biết đó là đô" 

mẹo. Chữ viết không ra chữ xa mà cũng chẳng ra 

chữ đông, là trích thơ của Mao Khưu trong Kinh 

Thứ. Hồ cừu mông nhung, p h ỉ xa hất đông. Nghĩa 

là: "Áo hồ cừu rách rưối, chẳng phải là không có xe 

mà không sang phía đông". Sứ Thanh muốh nói là 

mình không có áo đại lễ nên không dám đến. c ả  

một câu mà thu gọn vào có một chữ, chỉ một chữ 

mà thay th ế  đủ lòi lẽ của cả một bức thư, triều 

đình xôn xao khen kẻ đô" mười phần thì lại càng 

phục người giải trăm  phần.

3. Trước tác đề lạ i
Lê Quý Đôn để lại cho đời nhiều công trình  

nghiên cứu có giá trị, như Đại Việt thông sử  (Bộ sử 

thông suốt cổ kim về nước Đại Việt), Phủ biên tạp 
lục (Ghi chép tản  m ạn trong khi đi vỗ yên vùng 

biên), Thư kinh diễn nghĩa (Diễn nghĩa Kinh thi),
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Vân đài loại ngữ  (Ghi chép những điều thu hoạch 
được thành  từng loại). Nói chung, trước tác của ông 
hết sức đồ sộ, ngày nay phần th ấ t lạc cũng nhiều, 

mà phần còn lại cũng tương đốỉ lón. Bởi ông không 

những có thiên tài mà làm việc cũng hết sức cần 

cù, chịu khó, không sách gì ông không đọc, không 

việc gì ông không suy nghĩ, quan sát, ghi chép. Chỉ 

riêng trong cuốh Vân đài loại ngữ, ông đã trích 

dẫn cả thảy 557 cuô"n sách, trong đó có những cuốn 

sách của châu Au dịch ra tiếng Trung Quốc.

Trong khôi lượng tri thức đồ sộ của Lê Quý 
Đôn có một đặc điểm rấ t đáng chú ý là ông kết 
hỢp đưỢc cả hai m ặt tri thức sách vở và tri thức 
thực tiễn. Tri thức sách vở của ông có hệ thống, có 
chiều sâu. T hật đúng như Phan  Huy Chú đánh 
giá: "Ồng tư  chất khác đòi, thông m inh hơn 
người... Bình sinh làm sách rấ t  nhiều. Bàn về 
kinh sử th ì sâu sắc, rộng rãi, mà nói về điển cô" thì 
đầy đủ, rõ ràng. Cái sở trường của ông vượt hơn 
cả, nổi tiếng  ở trên  đòi".
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TRẦN HƯNG ĐẠO
(1232? -1300)

1. Tâm gương sáng vể lòn g  tru n g  ngh ĩa
Tên th ậ t là T rần Quốc Tuấn, nhà quân sự, 

chính trị kiệt xuất, đồng thòi cũng là nhà văn đời 
Trần. Ồng quê ỏ hương Tức Mặc, phủ Thiên 
Trường, nay thuộc tỉnh  Nam Định, được phong ấp 
ỏ hương Vạn Kiếp, huyện Chí Linh, châu Nam 
Sách, lộ Lạng Giang, nay thuộc tỉnh  Hải Dương.

Năm sinh của ông cho đến nay vẫn chưa rõ 
ràng, có tài liệu cho rằng ông sinh năm  1228, 
tài liệu khác lại cho rằng ông sinh năm  1230 
hay 1232.

Ông là con tra i của An Sinh vương T rần  Liễu, 
cháu gọi vua T rần Thái Tông bàng chú. Từ nhỏ đã 
có năng khiếu văn chương và có tà i võ nghệ. Bảy 
tuổi đã biết làm thơ. Đại Việt sử  ký toàn thư  có 
chép; "Lúc mới sinh ra, có một thầy  tướng xem 
cho và bảo; "Người này, ngày sau  có thể  cứu nước 
giúp đời."
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Khi lốn lên, ông có dung mạo khôi ngô, thông 
m inh hơn người, học vấn uyên bác, cưỡi ngựa, bắn 
cung đều th u ần  thục.

Năm  1257, quân Nguyên xâm lược nước ta, 
ông được cử cầm quân giữ biên thùy phía Bắc. Ba 
mươi năm  sau, trong hai cuộc kháng chiến chống 
quân Nguyên lần thứ  hai (1285) và lần thứ ba 
(1287), ông được đề bạt làm Quốc công tiế t chê 
thông lĩnh toàn quân. Dưới sự lãnh đạo của ông, 
quân đội nhà T rần  đã vượt qua mọi khó khăn 
nguy hiểm, hai lần đánh tan  trên  bảy mươi vạn 
quân Nguyên - Mông xâm lược, giành thắng  lợi 
lẫy lừng. Công lao to lớn này đưa T rần Quổc Tuấn 
lên hàng một th iên tài quân sự có tầm  chiến lược, 
và m ột anh hùng dân tộc bậc n h ấ t của nhà Trần.

Người đời còn kính trọng và ngưỡng mộ ông ơ 
lòng trung  nghĩa, gạt bỏ hiểm khích riêng để đoàn 
kết các tướng lĩnh và tôn th ấ t nhằm  đánh bại kẻ 
thù. Nguyên cha của ông là T rần Liễu có hiềm 
khích với em ruột của m ình là T rần  c ả n h  (tức 
vua T rần  Thái Tông). Nguyên nhân  dẫn đến việc 
ấy là: T rần  c ả n h  lấy công chúa Lý Chiêu Hoàng 
làm  vỢ khi bà mới bảy tuổi, còn T rần  Liễu lấy chị 
của Lý Chiêu Hoàng là T huận Thiên công chúa.
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Sau này, Lý Chiêu Hoàng không có con, Thái sư 
Trần Thủ Độ mới ép vỢcủa T rần Liễu lúc ấy đã có 
thai ba tháng về làm vỢ của T rần cảnh . Chính vì 
lẽ đó mà Trần Liễu oán giận T rần Cảnh, thê nên 
trước khi m ất, T rần Liễu cầm tay T rần Quôc 
Tuấn, trăng  trõì lại: "Con không vì cha mà lấy 
được th iên hạ, th ì cha chết dưới suôi vàng cũng 
không nhắm  m ắt được".

Đến khi vận nước lâm vào cảnh binh đao, 
quyền quân, quyền nước đều ở trong tay, ông đem 
lời cha trăng  trôi để thử lòng hai gia nô th ân  tín 
l.à Yết Kiêu và Dã Tượng. Hai người thưa rằng;

- Làm kế ấy tuy được phú quý một thòi nhưng 
để lại tiếng xấu ngàn nám. Nay Đại vưđng vẫn 
chưa đủ phú quý hay sao? Chúng tôi th à  xin chêt 
già làm gia nô, chứ không muốn làm  quan mà 
không có trung  hiếu.

Quôc Tuấn cảm kích đến khóc, ban rượu 
mừng và hết lồi khen ngđi. Một hôm, ông lại hỏi 
con tra i cả là Hưng Vũ vương T rần Quốc Hiến:

- Người xưa có cả thiên hạ để truyền cho con 
cháu, con nghĩ thê nào?

Hưng Vũ vương T rần Quốc Hiến hiểu ý cha, 
thưa:
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- Dẫu khác họ cũng không nên, huốhg chi là 
cùng một họ.

T rần  Quốc T uấn ngẫm  cho là phải. Lại một 
hôm, ông đem chuyện ấy hỏi người con thứ  là 
Hưng Nhượng vương T rần Quốc Tảng. T rần  Quốc 
Tảng tiến  lên thưa rằng:

- Tống Thái tổ vốh là một ông lão làm  ruộng, 
đã thừ a  cơ dấy vận nên có được th iên  hạ.

T rần  Quốc T uấn rú t gươm mắng: "Loạn thần  
là từ  đứa con bấ t hiếu m à ra" và định giết Quốc 
Tảng, Hưng Vũ vương hay tin, vội chạy tới khóc 
lóc xin chịu tội thay, Quốc T uấn mới tha.

Sau đó, ông dặn Hưng Vũ vương:
- Sau khi ta  chết, đậy nắp quan tà i lại rồi mới 

cho Quốic Tảng vào viếng.
T rần  Quốc T uấn quả th ậ t là một tấm  gương 

sáng về lòng trung  nghĩa, ông không nghe theo lời 
dặn  của cha là phải cướp ngôi nhà Trần, mà trá i 
lại đã phâ'n đấu xây đắp cho cơ nghiệp nhà Trần 
càng bền vững hơn, trên  cơ sở đó, củng cố quốc gia 
Đại V iệt ngày càng vững m ạnh.

2. T rần Q uôc Tuân với Trần Q uang Khải
T rần  Quang Khải (1241 - 1294), tự Chiêu 

Minh, là con trai thứ  ba của vua T rần Thái Tông,
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em ruột vua Trần Thánh Tông, nổi tiếng học rộng 
biết nhiều, nên được nhà Trần biệt đãi, ngay từ  hồi 
còn trẻ đã sớm trở thành  chỗ dựa của triều  đình. 
Năm 1271, được vua Trần Thánh Tông phong làm 
Tưóng quốc Thái úy. Năm 1282, khi quân Nguyên 
chuẩn bị sang xâm lược nước ta  lần thứ  hai, ông 
được cử giữ chức Thượng tướng Thái sư, nắm  toàn 
quyền công việc nội chính. Năm 1285 và 1287, hai 
cuộc kháng chiến chông Nguyên kế tiếp nổ ra, ông 
và Trần Quốc Tuấn là hai nhân vật chèo lái chủ 
chốt, đã góp công sức quan trọng vào thắng  lợi. 
Ong có m ặt ở nhiều nơi, tham  gia nhiều chiến dịch, 
nổi tiếng nhất là chiến dịch Chương Dương - 
Thăng Long. Bài thơ "Tụng giá hoàn kinh sư" 
(Theo xa giá về kinh sư) mà ông làm vào tháng  7 
năm 1285 đã cho chúng ta  thấy rõ được một tình 
yêu thâm  trầm  mà cháy bỏng đốì với đất nước, 
cùng với tầm  tư  tưởng xa rộng, khí phách kiên 
cường và lòng tin vững chắc vào thắng lợi.

Bài thơ như sau:

Đoạt sáo Chương Dương độ 

Cầm hồ H àm  Tử quan  

Thái binh tu nỗ lực 

Vạn cô thử  giang san.
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Dịch nghĩa:
Chương Dương cướp giáo giặc 
H àm  T ử  bắt quân thù  
Thái bình nên gắng sức 
N on nước ấy nghìn thuJ^’

Cuộc đòi của T rần  Quang Khải cũng là một 
tấm  gương sáng về tinh  th ần  yêu nước, tận  tụy 
với trách  nhiệm , biết gạt bỏ hiềm khích riêng để 
chung lưng đấu cật đánh thắng  kẻ thù. Tuy là 
một tể  tướng địa vị bậc n h ấ t trong triều , tính  tình 
ông vẫn rấ t  phóng khoáng, thích học, hay thơ, ông 
còn có tập  thơ "Lạc đạo tập" lưu hành  cho đời.

Nói về mốì quan hệ giữa T rần Quốc Tuấn và 
T rần  Q uang Khải, tuy cùng dòng dõi tôn thất, 
một người là Quốc công tiế t chế, một người là 
Thượng tướng Thái sư, nhưng T rần  Quang Khải 
vì lo lắng về mốì thù  của T rần  Liễu để lại mà có 
sự hiềm  nghi xa cách, còn T rần  Quốc T uấn cũng 
có nỗi khổ riêng trong lòng không nói ra, nên hai 
người vẫn có khoảng cách.

Một lần, T rần  Quang Khải theo vua Trần 
T hánh  Tông đi dẹp giặc ngoài biên ải. Ghế Tể

1. Trần Trọng Kim dịch.
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tướng bỏ không, vừa lúc có sứ phương Bắc đến. 
T rần Thái Tông (tức vua cha của T rần T hánh 
Tông) gọi Hưng Đạo vương T rần Quốc T uấn tới 
bảo: "Thượng tướng đi theo hầu  vắng, trẫm  định 
lấy khanh làm Tư đồ để tiếp sứ phương Bắc".

T rần Quốc Tuấn thưa:
- Việc tiếp sứ giả, thần  không dám từ chối, còn 

như phong thần  làm Tư đồ th ì th ần  không dám 
vâng chiếu. Huống chi Quan giâ '̂* đi đánh giặc xa, 
Thái sư theo hầu mà bệ hạ lại tự ý phong chức, thì 
tình nghĩa trên  dưới, e có chỗ chưa ổn, sẽ không 
làm vui lòng Quan gia và Thượng tướng. Đợi khi 
xa giá trở về, xin vâng lệnh cũng chưa muộn.

Lần khác, T rần Quốc Tuấn đi thuyền từ  Vạn 
Kiêp tới, T rần Quang Khải nghe tin, xuống 
thuyền gặp ông, trước là thăm  hỏi, sau là bàn việc 
quân cơ. T rần Quang Khải ở đó suốt một ngày 
mói về.

T rần Quốc T uấn vốn là người sạch sẽ, thích 
tắm  lá thơm, ngược lại T rần Quang Khải lại rấ t 
sỢ tắm  gội. N hân cơ hội ây, T rần Quốc T uấn sai 
người nấu một nồi nưốc lá th ậ t to. Rồi vừa cười 
vừa bảo Quang Khải:

1. Chỉ vua Trần Thánh Tông.

20 tihắiv 1 /ĩẹt



- Mình mẩy cáu bẩn, xin tắm  giùm!
Rồi ông ân cần cởi áo T rần  Quang Khải ra, 

giội nước thơm tắm  cho Quang Khải và nói:
- Hôm nay được tắm  cho Thượng tướng.
T rần  Q uang Khải cảm động đáp:
- Hôm nay đến chơi, lại được Quốc công tắm  

cho, th ậ t may m ắn cho tôi.
Từ đó, hai ông trở nên th ân  tình, tin  tưởng 

nhau, tình  nghĩa càng trở nên m ặn mà. Trong 
việc phò vua giúp nước, hai ông đều có công đầu.

3. Su ốt đời v ì dân , v ì nước
Có thể nói, tư  tưởng quán xuyến suôt đòi 

T rần Hưng Đạo là tấm  lòng tận  tụy với đất nước, 
và ý muôn đoàn kết mọi tầng  lớp trong dân tộc 
thành  một lực lượng thống nhất, là tình  yêu 
thương dân chúng, ô n g  cũng là người biết sử 
dụng những người giỏi, như Dã Tượng, Yết Kiêu 
là gia th ần  của ông - có công lớn trong việc đánh 
bại ô  Mã Nhi, Toa Đô. Phạm  Ngũ Lão, Trương 
Hán Siêu, T rịnh Dũ... vốh là môn khách của ông, 
đều là những người nổi tiếng thời đó về văn 
chương và chính sự. Nhiều người tà i theo ông như 
thế, cũng bởi ông có tà i mưu lược, có khí chất anh
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hùng, lại một lòng trung  nghĩa. Có lần Trần 
Thánh Tông muôn thử Ịòng ông mới bảo;

- T hế giặc m ạnh như vậy, ta  phải hàng thôi.
Trần Quốc Tuấn khẳng khái trả  lời;
- Bệ hạ chém đầu th ần  trước rồi hãy hàng.
Vì thế, tiếng vang về ông đến tận  phương Bắc, 

chúng không dám gọi thẳng  tên  ông mà thường 
gọi ông là An Nam Hưng Đạo vương.

Khi ông sắp mất, vua ngự giá đến thăm , 
hỏi ông:

- Nếu có điều chẳng may, mà giặc phương Bắc 
lại sang xâm lược th ì kế  sách như thê nào?

Ông khuyên vua "phải nới sức dân để làm kê 
sâu rễ bền gốc", cho sự nghiệp lâu dài của nưóc nhà.

Sau khi ông m ất rồi, các châu, huyện ở Lạng 
Giang hễ có tai nạn bệnh dịch, nhiều người cầu 
đảo ông. Tín ngưỡng dân gian còn cho rằng, mỗi 
khi đất nưóc có giặc vào xâm chiếm, đến lễ ở đền 
thò T rần Quôc Tuấn, hễ tráp  đựng kiếm có tiếng 
kêu th ì thê nào cũng thắng  lớn.

T rần Hưng Đạo được thờ phụng ở nhiều nơi, 
trong đó lễ hội lớn nhấ t diễn ra ở đền Kiếp Bạc 
(thuộc huyện Chí Linh, tỉnh  Hải Dương) - nơi 
ngày xưa là phủ đệ của ông. ô n g  được nhân  dân
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nhiều đòi sùng kính, phong Thánh, để tỏ lòng tôn 
kính, người ta  không gọi trực tiếp tên  ông, mà gọi 
là Hưng Đạo vương, Hưng Đạo Đại vương, Đức 
Thánh Trần, hoặc gọi là Cha. Dân gian vẫn lưu 
truyền câu ca: "Tháng tám  giỗ Cha, tháng  ba giỗ 
Mẹ"là để nhớ về ngày ông m ất (20-8 âm  lịch).
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NGUYÊN TRÃI
(1380 -1442)

1. Từ lòi dạy trên  ải N am  Q uan đến  B ình  
Ngô đại cáo

Nguyễn Trãi là nhà văn, nhà chính trị, nhà tư 
tưởng kiệt xuất Việt Nam. Hiệu là ức Trai, quê 
làng Nhị Khê, huyện Thượng Phúc, tỉnh  Hà Tây. 
Cha ông là Nguj^ễn ứ n g  Long tức Nguyễn Phi 
Khanh, mẹ ông là T rần  Thị Thái - con gái của 
T rần Nguyên Đán, thuộc dòng họ Tôn thất.

Vì mẹ m ất sớm, nên từ  nhỏ ông sôhg với cha ở 
làng Nhị Khê. Vốn thông minh, hiếu học lại được 
cha rèn cặp nên chẳng bao lâu, kiến thức uyên 
thâm  của ông đã nổi tiếng khắp vùng.

Năm 1400, ông đi thi, đỗ Thái học sinh, ra  
làm quan với nhà Hồ‘”.

1. Năm 1400, Hồ Quý Ly lật đổ nhà Trần, lập ra 
nưóc Đại Ngu, liền tổ chức khoa thi để lựa chọn nhân 
tài cho vương triều mới.
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Năm 1406, nhà M inh đem quân xâm lược 
nước ta, cha con Hồ Quý Ly tổ chức kháng chiến 
nhưng th ấ t bại và bị bắt. Nhiều bề tôi nhà Hồ 
cũng cùng chung sô" phận, trong đó có Nguyễn Phi 
Khanh. Tương truyền, vì thương cha, Nguyễn 
T rãi bèn cùng với em là Phi Hùng, cải trang  là 
dân phu đi theo để săn sóc cha.

Đến nửa đường, Nguyễn Phi Khanh gọi 
Nguyễn T rãi đến khuyên:

- Cha nghĩ một mình em con đi theo cha là đủ.
Nguyễn T rãi rơm rớm nước m ắt, thưa:
- Nơi đ ấ t khách quê người nhiều hiểm nguy 

rình  rập, em H ùng còn nhỏ tuổi, sức vóc lại yếu, 
con không yên tâm .

Nguyễn Phi K hanh lắc đầu;
- Con nghĩ như vậy là tròn chữ hiếu, thê còn 

chữ trung  con tính  sao đây?
Nguyễn Trãi im lặng, thấy vậy, cha ông nói tiếp:
- Còn tính  m ạng của trăm  vạn dân lành đang 

sông trong cảnh điêu linh khôn khổ. Họ đang 
ngóng đợi, trông mong vào những người như con 
đó. Con đừng quên, nòi giống Lạc Hồng chúng ta, 
từ  ngàn xưa, bất kể nam , phụ, lão, ấu  đều không 
chịu cúi đầu khom lưng trước ngoại bang.
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Nghe lòi cha dạy, Nguyễn Trãi gạt nước mắt, 
tìm cách trôn về Nam quốc. Lời dạy của cha khi nào 
cũng văng vẳng bên tai: "Con phải nghe cha, trở về 
trả  thù nhà, đền nỢ nước. Đuổi sạch giặc Minh ra 
khỏi nước ta, đó cũng là cách trả  thù  cho cha vậy".

Khoảng năm  1416, Nguyễn T rãi tìm  đến với 
Lê Lợi - một anh hùng kiệt xuất, người đứng đầu 
phong trào khởi nghĩa Lam Sơn. Nguyễn Trãi 
được Lê Lợi hết sức coi trọng, cho ông giữ chức 
Tuyên phụng đại phu, Hàn lâm  thừa chỉ. ô n g  đã 
cùng với Lê Lợi xây dựng một đường lôi chính trị 
và quân sự đúng đắn, đánh dấu một bước ngoặt 
của khởi nghĩa Lam Sơn như bỏ rừng núi mà tiến 
xuông đồng bằng, bỏ cố thủ  mà chủ động tấn  
công, góp phần đưa nghĩa quân tiến  từng bước tới 
chiến thắng.

Khi đã tương quan lực lượng với giặc, Nguyễn 
Trãi lại được Lê Lợi giao cho một nhiệm  vụ quan 
trọng là nhân danh Lê Lợi viết thư cho tướng giặc 
Minh. Các lá thư ấy đều thể hiện nàng lực của một 
nhà tư  tưởng, một nhà biện luận th iên tài, vừa 
mắng nhiếc, khiêu khích giặc, vừa phân tích lý lẽ 
phải trái, vừa mềm mỏng dụ hàng. T ất cả đều 
nhằm  đẩy kẻ địch tới những tình th ế  khó khăn.
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Nguyễn T rãi không chỉ dừng lại ở việc vạch 
k ế  hoạch và thảo thư  chiếu, ô n g  còn đích thân  
đến một sô" th àn h  để dụ hàng, ồ n g  thuyết phục 
đưỢc nhiều  tướng giặc ra  hàng, trong sô" đó có 
người như Thái Phúc về sau  đã giúp nghĩa quân 
trong việc binh vận, làm cho quân M inh thêm  rã 
ngũ. Và CUỐI năm  1427, trong chiến dịch Chi 
Lăng - Xương Giang, ông có công lốn giúp nghĩa 
quân  của ta  đánh tan  15 vạn quân cứu viện của 
giặc do tướng Liễu Thăng và Mộc Thạnh chỉ huy, 
kết thúc thắng  lợi cuộc kháng chiến chông 
quân  Minh.

Năm  1428, đất nước hoàn toàn giải phóng. 
Nguyễn T rãi vâng lệnh vua, viết "Bình Ngô đại 
cáo" - "một áng th iên cổ hùng văn" nhằm  tuyên 
cáo với toàn thể  nhân  dân về nền độc lập của xã 
tắc và khẳng định thêm  một lần nữa rằng nước 
Đại Việt ta:

... Tuy m ạnh yếu có lúc khác nhau  
Song hào kiệt đời nào củng có.

2. D u yên  nỢ với N gu yển  Thị Lộ
Nguyễn T rãi có người vỢ yêu tên  là Nguyễn 

Thị Lộ, nhan  sắc m ặn mà, lại thạo văn từ  nên hai
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người đôi với nhau  rấ t tâm  đầu ý hỢp, thường 
đàm đạo với nhau về văn chương thời thế. Chuyện 
hai người gặp nhau cũng lý thú  vô cùng, tương 
truyền, một buổi tròi đã sẩm tôl, Nguyễn Trãi 
đang đi trên  đường Cô" Ngự, về phía Nghi Tàm thì 
gặp một thiếu nữ đội một bó chiếu đi xuông, thấy 
người con gái nhan sắc tuyệt trần , ông liền đọc 
bỡn mấy câu:

Ả ở đâu ta bán chiếu gon?
Chẳng hay chiếu ấy hết hay còn'?
X uân thu phỏng độ chừng bao tuổi?
Đã có chồng chưa, được m ấy con?

Lúc bấy giờ, cô gái mới đặt bó chiếu AUÔng. 

Tay vuôt mấy sỢi tóc mai, láu lỉnh đáp trả:
Tôi ở Tây Hồ bán chiếu gon,
Cớ chi ông hỏi hết hay còn?
X uân thu tuổi mới trăng tròn lẻ 
Chồng còn chưa có, hỏi chi con!

Nguyễn Trãi hơi mỉm cười, cô gái đôi chọi lại 
câu đùa bỡn của ông sắc sảo quá. Mến tài, mến 
sắc cô gái, Nguyễn Trãi cho người đi tìm  m anh 
mốì nàng. Thì ra, nàng tên  Nguyễn Thị Lộ, cũng 
là con nhà gia thế, được cha dạy bảo học hành đến 
nơi đến chôn, người lại nết na nên bà con quanh
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vùng rấ t  quý trọng. Nguyễn T rãi bèn nhò người 
m ai mổì, đưa về làm  vỢ.

Vua Lê Thái Tông (ở ngôi năm  1434, m ất năm  
1442) thấy  Nguyễn Thị Lộ kiến thức uyên thâm , 
cử chỉ đoan trang , bèn mời bà vào cung, sung chức 
Lễ nghi nữ học sĩ trong triều... Nhưng cũng chính 
vì thê m à có cái cớ gây nên tấn  thảm  kịch đau 
thương, còn gọi là Vụ án Lệ Chi Viên. Nguyên là, 
tháng  bảy năm  1442, Lê Thái Tông đi duyệt võ ở 
Chí Linh, ghé thăm  Nguyễn T rãi ở Côn Sơn, 
trên  đường về kinh thành , có lệnh cho Nguyễn 
Thị Lộ hầu  cận bên mình. Xa giá vua vê đến Lệ 
Chi Viên th ì nghỉ lại, đến đêm vua bị cảm m ất đột 
ngột. Ngay sau  khi đưa linh cữu về đến Thăng 
Long, triều  đình bèn bắ t giam Nguyễn Trãi và 
Nguyễn Thị Lộ, vu cho Nguyễn T rãi tội sai thiếp 
giết vua, cả gia đình ông phải nhận  bản án tru  di 
tam  tộc.

H ai mươi năm  sau, Lê T hánh  Tông sau khi 
xét lại vụ án mới xuống chiếu rửa oan cho ông. 
Song nỗi oan ức đã trở th àn h  niềm  xót thương 
suốt bao thê  kỷ của nhân  dân ta  đôl với một tài 
năng lỗi lạc trên  mọi lĩnh vực chính trị, quân sự, 
ngoại giao, tư  tưởng và văn hóa.
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CAO BÁ QUÁT
(1808 -1855)

1. Khí phách  ngan g tàn g

Cao Bá Q uát tự  Chu Thần, hiệu Cúc Đường, 
Mẫn Hiên. Người làng Phú Thị, huyện Gia Lâm, 
tỉnh Bắc Ninh. Là em sinh đôi với Cao Bá Đạt 
(1808 - 1855). Cha của ông muốn sau  này con cái 
m ình sẽ trở thành  rường cột của triều  đình, nên 
lấy tên của hai hiền sĩ đòi Chu cũng là hai anh 
em sinh đôi để đặt cho hai con.

Tương truyền, ngay từ  nhỏ, Cao Bá Q uát đã 
nôi tiếng thần  đồng, và cũng ngay từ  nhỏ ông đã 
có những hành động "phản nghịch" táo bạo.

ớ  làng ông có ngôi đình, trưốc cửa đình có đắp 
đôi voi chầu rấ t đẹp, nhưng rồi thời gian đi qua, 
mưa nắng dãi dầu, đôi voi ấy cũng bị hư hoại đi. 
Làng bèn bỏ tiền và giao cho lý trưởng trông nom 
việc đắp lại hai con voi khác. Khi voi đắp xong, 
một hôm ông ra đình chơi, thấy  voi đắp có đủ cả
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đầu, đuôi, tai, vòi, m à chỉ cái "kia" th ì không có, 
ông liền nảy ý, n h ặ t gạch non đề ngay lên tưòng 
đình một bài thơ Nôm như sau:

Khen ai khéo khéo đắp đôi voi,
Đủ cả đầu đuôi đủ cả vòi 
Chỉ có cái kia sao chẳng thấy?
H ay là thầy lý bớt đi rồi!

Lý trưởng ra  đình đọc thơ tức lắm, nhưng 
không biết ông cử, ông tú  nào đã nói móc mình 
như vậy. Sau có m ấy đứa trẻ  nói, hắn mới biết là 
của Cao Bá Quát. Không ngò một thằng  nhãi còn 
để chỏm mà đã ngỗ ngược đến thế, hắn  đùng đùng 
vào nhà lôi ông ra  đê trị tội.

Nhưng khi giáp m ặt th ì ông lại cãi bướng 
rằng;

- Tôi thấy  voi không có cái ấy, vả lại các cụ 
ngày xưa đã nói: Chưa làm  xã đã học ăn bớt, nên 
tôi vịnh bài thơ ấy chơi. Vậy chứ ông có ăn bớt 
đâu mà ông phải bận lòng!

T hế là lý trưởng đành cứng lưỡi, tưng hửng bỏ 
về không dám  hạch sách gì nữa. Còn bô" ông thì 
thấy  con ăn nói cứng cỏi, sâu cay, nên cũng tha 
cho không đánh đòn.

Lại một hôm khác, Cao Bá Q uát từ  Bắc Ninh
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sang chơi Hà Nội. Bấy giò Q uát vẫn còn là một 
cậu học trò để chỏm.^Quát thấy  Hà th àn h  có vẻ 
rộn rịp khác thường, hỏi ra  mới b iết là vua Minh 
M ệnh ngự giá Bắc thành , sắp đi thăm  Hồ Tây và 
các thắng  cảnh khác ở Thăng Long. Chò đúng giò 
"đạo ngự" đi đến Hồ Tây, th ì Q uát cởi truồng ra, 
giả vờ xăm xăm nhảy xuống hồ để tắm . Quan 
quân thấy  vậy hoảng hôt, th é t bắt tró i lại. Càng 
bị trói, Q uát càng gào to và giãy giụa vùng chạy, 
gây ra một cảnh ồn ào, hỗn độn bên bò hồ. Vừa 
lúc đó, kiệu vua đi qua, M inh M ệnh truyền  lệnh 
dẫn Q uát đến hỏi. Q uát tâu  là học trò khó mới ở 
nhà quê lên không biết gì. M inh M ệnh nghe nói 
là học trò liền nảy ra ý muôn thử  tài. N hân dưới 
hồ nước trong, có nhiều đàn cá lội tung  tăng  đuổi 
bắ t nhau, M inh M ệnh ra  một vê đôn

Nước trong leo lẻo, cá đớp cá
Và hứa với Q uát đốĩ được sẽ tha. Q uát không 

cần nghĩ ngợi, cũng tức cảnh việc m ình bị trói, 
đôi lại:

Trời nắng chang chang, người trói người.
Minh Mệnh cả kinh và tức u ấ t người lên, 

nhưng vì không muốn m ang tiếng vói người Bắc 
Hà trong dịp đầu tiên vua ra  thăm  đất Bắc, nên 
đành truyền lệnh cởi trói tha  cho Cao Bá Quát.
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2. H óm  h ỉn h  củ n g  h iếm  ai bằng
Cao Bá Q uát ngoài khí phách ngang tàng, 

trời chẳng kiêng đất chẳng sợ, còn có cái dí dỏm, 
hài hước rấ t  thông minh.

Đối với vua quan, ông tỏ thá i độ bất bình, 
thậm  chí đôi chọi gay gắt, nhưng với người dân 
thường, ông nhìn họ bằng ánh m ắt bao dung và 
đầy hóm hỉnh.

Chuyện kể lại rằng, hồi Cao Bá Q uát còn 
đang giữ chức H ành tẩu  Bộ Lễ, tháng  8 năm  
1841, vua mở khoa th i để kén nhân  tà i cho đất 
nước, Cao Bá Q uát được cử làm sơ khảo trường 
th i Thừa Thiên, thấy  có một sô" bài th i rấ t  hay mà 
bị phạm  húy. Nếu đem ra chấm, tấ t  sẽ bị đánh 
hỏng. Cao Bá Q uát bèn cùng với một người bạn 
nữa lấy son hòa muội đèn chữa lại cho họ. Việc 
bại lộ, ông bị b ắ t giam, khép vào tội "giảo giam 
hậu" (chém nhưng giam lại để xét sau). Nhưng 
sau, vua Thiệu Trị thâV ông là người có tài, không 
nỡ giết, chỉ giam vào ngục một thời gian, sau đó 
cách chức ông, rồi nhân  có phái bộ đi công cán ở 
Inđônêxia, ông phải đi theo phục dịch để lấy công 
chuộc tội. Sau khi trở về, ông được giữ chức cũ 
một thòi gian, rồi sau  lại bị biếm chức, trỏ về quê.
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Thời gian ông đang ở quê, người dân quanh 
vùng thường rủ nhau  đến xin câu đôi để về treo 
trong nhà, nhấ t là vào những dịp Tết.

Một hôm, có hai người hàng xóm cùng đến 
một lúc, chỉ trước sau mấy bưóc. Người đến trước 
là một anh làm nghề đóng áo quan. Người đến 
sau là một chị đang có chửa gần đến ngày sinh. 
Cao Bá Q uát không phải nghĩ ngợi lâu, cầm bút 
viết vào rẻo giấy cho anh thợ áo quan:

Thiên thỉêm  tu ế  nguyệt, nhản thiêm  thọ, 
X uân m ãn càn khôn, phúc m ãn đường.

Nghĩa là:
Trời thêm năm  tháng, người thêm  thọ, 
X uân khắp non sông, phúc chật nhà.

Ông khéo dùng hai chữ "Thọ" và "Đường" để 
nói đến cái quan tà i vì ngày xưa ta  vẫn gọi cỗ 
quan tà i là cỗ "Thọ - Đưòng".

Anh thợ nghe giảng rõ, vui mừng vái chào đi 
ra. Đến chị bụng chửa, Cao Bcá Q uát nhìn chị hóm 
hỉnh cười, rồi lấy m ảnh giấy khác, viết ngay:

Thiên thiêm tu ế  nguyệt, nhân thiêm,
X uân mãn càn khôn, phúc mãn.

Nghĩa là:
Trời thêm  năm tháng, người thêm,
Xuân đầy vũ trụ, phúc đầy.
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Như vậy Cao Bá Q uát đã dùng lại câu đôi 
nghĩ cho anh thợ đóng áo quan hồi nãy, chỉ có bớt 
ở mỗi vế một chữ cuối. Nhưng như th ế  vẫn nói lên 
được rấ t  rõ việc chị phụ nữ sắp đẻ (người thêm) và 
việc hiện tạ i trước m ắt là chị đang có mang. Vì 
chữ "phúc" là hạnh  phúc cũng trùng  âm với chữ 
"phúc" là "bụng" ("phúc mãn" có nghĩa là bụng 
dày, bụng to, tức là bụng có chửa).

Lại có một lần khác, Cao Bá Q uát đi thăm  
bạn ở xa. Bạn đi vắng, ông phải trở về, bụng đói 
meo mà tiền  th ì đã hết nhẵn.

Đang th ấ t  thểu  trên  đường, chợt nghe gần 
đấy có tiếng kèn trông đám ma. Hỏi ra mới biết là 
đám tang  một ông cụ nhà khá giả. Cao Bá Q uát 
liền bước vào nhà, thấy  quan viên ngồi chật ních 
trong rạp, ở chính giữa rạp thấy có dăm bảy ông 
râu  dài, ngồi chễm chệ trên  chiếu cạp điều, đang 
ngất ngưởng nói chuyện chữ nghĩa, lại thây hiếu 
chủ chắp tay  bẩm  báo chầu chực, nên ông đoán là 
ván th ân  hào mục, hay cử tú  gì đó.

Cao Bá Q uát liền tối gần hiếu chủ nói:
- Tôi là khách qua đường, nghe nói cụ nhà 

phúc đức lắm, nay chẳng may cụ về chầu Phật, 
bụng tôi lấy làm  cảm động vô cùng. Nên xin được 
vào phúng cụ vài câu rồi đi.
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Mấy vị ngồi chiếu cạp điều nghe Q uát nói thê 
th ì muôn lên m ặt đàn-anh, vừa rung đùi vuốt râu  
vừa h ấ t hàm  hỏi:

- Thế nhà thầy  ở đâu qua đây? Làm nghề gì?
Cao Bá Q uát thưa:

- Bẩm các quan, tôi ở làng bên đi dạy học về 
qua đây.

Các ông lại tran h  nhau  hỏi:

- Dạy học à? T hế đã th i cử khoa nào chưa?

Cao Bá Q uát đáp:

- Bẩm cũng có theo đòi vài ba khoa, nhưng 
đều hỏng cả. Về nhà ván dôt võ dát nên đành phải 
đi gõ dầu trẻ!

Các quan viên lại hỏi luôn;
- Thê nhà thầy định phúng câu đôi Nôm hay 

chữ đây?

Cao Bá Q uát trả  lời:

- Bẩm! Có mâV chữ đã dạy trẻ hết m ất rồi, giò 
xin làm Nôm thôi ạ!

Các ông được thể lại lên giọng:

- ư , th ế  th ì làm đi rồi các cụ sẽ phủ chính cho.
Quát bèn hắng giọng rồi ngâm rằng:
- Thấy xe thiên cổ xịch đưa ra, không thân  

thích nhẽ đâu mà khóc mướn?
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Tưởng sự  bách niên đùng nghĩ đến, động can 
tràng nên nỗi phải thương vayỉ

Các quan viên nghe xong thảy đều th án  phục, 
kéo ngay Q uát lên chiếu cạp điều mòi cùng đánh 
chén. Đến sau  rượu đã ngà ngà, mấy ông cứ gạn 
hỏi mãi, Q uát đành phải xưng tên thật. Thê là 
ông nào ông nấy giật m ình thon thót, đứng vội 
dậy chắp tay  xin lỗi Q uát rối rít.

3. Luôn lu ôn  đôi ch ọ i vua
Cao Bá Quát không những nổi tiếng thông 

minh, mà còn là người rấ t có khí tiết. Không phải tự 
nhiên mà ngay từ  thòi ấy, người ta đã tôn ông là 
"thánh Quát", ồ ng  đậu cử nhân năm 1831 (đòi 
Minh Mạng). Ra làm quan, song bản tính ông vốn 
ngang ngạnh, khẳng khái, nhìn thấy những thói hư 
tậ t xấu của vua quan trong triều, ông không tiếc lời 
châm biếm đả kích. Ngay từ  khi đó, ông đã tỏ thái 
độ bất bình với chê độ phong kiến đương thời.

Năm  1848, vua Tự Đức lên ngôi. Cao Bá Q uát 
vẫn làm  một chức quan nhỏ ở Viện H àn lâm. 
Công việc của ông là sưu tầm  và sắp xếp các văn 
thơ cho vua xem. Tự Đức nghe tiếng hai anh em 
họ Cao đã lâu, một hôm bèn cho triệu  ông vào 
điện để xem m ặt và thử  tà i học.
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Vua ra đùa một vế đôl rằng:
N hất bào song sinh nan vi huynh nan. vi đệ.

Nghĩa là:
Một học sinh đôi, khó làm  anh, khó làm  em.
Ý chỉ hai ông Đ ạt và Q uát sinh một lần, khó 

biết ai là anh, ai là em.

Cao Bá Quát liền đốĩ lại một cách rấ t khéo léo:

Thiên tải nhất ngộ, hữu thị quân hữu thị thần

Nghĩa là:

N ghìn năm  gặp một, có vua ấy, có tôi ấy.

Ý Cao Bá Q uát muôh nói có ông vua tà i giỏi 
(như Tự Đức) th ì mới có người bề tôi tài giỏi (như 
Cao Bá Quát).

Tự Đức rấ t  hài lòng về vế đối này. Tuy nhiên, 
nhà vua đã không lường hết được chỗ thâm  thúy 
của vê đôi, vì câu này cũng có thể  hiểu theo nghĩa 
khác. Có ông vua như Tự Đức th ì cũng có bề tôi 
như Cao Bá Q uát để đôi chọi lại (theo ý "Vỏ quýt 
dày có móng tay nhọn"). Và đó cũng chính là cái ý 
lắt léo của họ Cao.

Tự Đức là một ông vua hay chữ. Có lần, vua 
làm hai câu đô"i để ở điện c ầ n  Chính như sau:

Tử năng thừa phụ  nghiệp 
Thần khả báo quân ân
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Nghĩa là:
Con nối được nghiệp bô'
Tôi đền được ơn vua.

Các đình th ầ n  từ  lâu vẫn phục hai câu này là 
hay, cho rằng  nó nói lên được hai rường mốì lớn 
trong đạo Tam  cương...

Cao Bá Q uát có dịp vào điện c ầ n  Chính, thấy 
đôi câu đôi như vậy th ì bỗng nảy ra  một ý tinh 
nghịch, lấy bú t ngoáy ngay vào bên cạnh mấy 
chữ rằng;

Hảo hề! Hảo hề! Phụ tử, quân thần điêu đảo!
N ghĩa là:
Hay chưa! Hay chưa! Cha con, vua tôi đảo lộn.
Việc đó được tâu  lên vua. Tự Đức giận lắm, 

cho đòi Q uát đến hỏi tội. Q uát th ản  nhiên đáp lại;
- Tâu bệ hạ, th ần  thường nghe nói đạo vua tôi 

phải ở trên  đạo cha con, vả lại, từ  ngàn xưa bao 
giò cũng vẫn vua trước mà tôi sau, cha trước mà 
con sau. Nay bệ hạ đế như vậy chẳng phải là đã 
làm đảo lộn hế t cả I’ồi sao?

Tự Đức nghe biện bạch cũng thấy  xuôi tai, 
bèn bảo Q uát thử  chữa lại xem th ế  nào. Bấy giò 
ông mới chữa lại như  sau:

Q uân ân, thần khả báo 
P hụ nghiệp, tử  năng thừa
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Nghĩa là:
ơ n  vua, tôi phả i báo 
Nghiệp bố, con phải theo.

Tự Đức và các quan lúc ấy đều phải chịu là 
câu của Q uát quả sắc sảo và chắc tay  hơn, không 
ai còn có thể bắt bẻ vào đâu được nữa!

Tự Đức vốn là một ông vua rấ t  tự  phụ về tài 
văn thơ của mình. Có lần, trong một buổi th iế t 
triều, ông đã nói với quần thần:

- Trẫm  không thi, chớ nếu th i tấ t  phải đỗ 
Trạng nguyên.

Thế nên, cũng từ  đó, Tự Đức càng tỏ ra ghét 
Cao Bá Quát hơn, vì dù sao th ì Q uát cũng đã làm 
một việc tỐì ư vô lễ là dám tự tiện chữa ván của 
nhà vua.

Năm 1852, Cao Bá Q uát phải ròi kinh, nhậm  
chức Giáo thụ  phủ Quốc Oai, Sơn Tây. Những 
năm  này, vùng Sơn Tây hạn nặng, lại có nạn  châu 
chấu, mùa m àng m ất sạch, đời sông nhân  dân hết 
sức khó khán, họ nổi lên chông lại triều  đình. 
Năm 1854, Cao Bá Q uát liên lạc với những người 
cầm đầu, kêu gọi nhân  dân tham  gia khởi nghĩa. 
Trên lá cờ của nghĩa quân có ghi hai dòng chữ lớn: 

Binh Dương, Bồ Bản vô Nghiêu, Thuấn  
Mục Dã, M inh Điền hữu Võ, Thang
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Nghĩa là:
ớ  B inh Dương, Bồ Bản không có những ông 

vua tốt như  N ghiêu, Thuấn
(Thi ở) M ục Dã, M inh Điền phải có những  

người chống lại n hư  Võ, Thang.
Cuộc khởi nghĩa chuẩn bị chưa được chu đáo 

th ì bại lộ, phải bùng nổ sớm, kết cục là chỉ kéo dài 
được mấy tháng  đã bị dập tắt. Cao Bá Q uát hi 
sinh. Người th ân  của ông bị vua Tự Đức ra lệnh 
tru  di tam  tộc. Vì th ế  mà các trước tác của nhà họ 
Cao ít ngưòi dám tàng  trữ, nên th ấ t lạc không ít. 
Tuy nhiên, sáng tác của ông đến nay cũng còn 
trên  nghìn bài. Qua các sáng tác của ông, từ 
những tác phẩm  đầu tiên đã thây lòng tin  của 
nhà thơ vào ý chí, vào tài năng của mình, ô ng  
sổng nghèo, nhưng khinh bỉ những kẻ khom lưng 
uốn gôi để được giàu sang, và ông tin  rằng mình 
tự thay  đổi được cuộc đời mình. Quả thực, khí tiế t 
của một nhà nho "suôt đòi chỉ biết cúi đầu bái lạy 
hoa mai" vẫn còn sáng m ãi đến ngày nay.
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LÝ THƯỜNG KIỆT
(1019-1105)

1. "Làm vẻ v a n g  cho cha mẹ"
Lý Thường Kiệt quê làng Thái Hòa, phía tây 

thành  Thăng Long (Thái Hòa cũng là tên một 
ngọn núi nhỏ trong thành  Thăng Long, gần đê 
Bách Thảo)*” Ông làm quan đến chức Thái úy, là 
ngưòi văn võ toàn tài.

Lý Thưồng Kiệt vôn họ Ngô, tên  Tuấn, tự  là 
Thường Kiệt. Sau vua ban họ Lý, bèn lấy tên  tự 
làm tên.

Cha ông là An Ngữ, giữ chức Sùng ban lang 
tướng triều  Lý. Mẹ họ Hân, năm  hai mươi tuổi 
sinh Lý Thường Kiệt. Đó là vào nám  T huận Thiên 
thứ 10 (1019) đời Lý Thái Tổ.

1. Những công trìnli nghiên cứu mới nhất lại cho 
rằng đó là nơi ở sau khi ông đã làm quan và nối tiêng, 
còn chính quê ở làng An Xá cũ. huyện Quảng Đức (nay 
thuộc Hà Nội).
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Năm  1031, cha không may bị bệnh và mất. 
Lúc này, ông mới mười ba tuổi. Thương nhớ cha, 

ông đêm ngày buồn bã, khóc lóc. Chồng của cô là 

Tạ Đức, thấy  thê rấ t  thương, bèn an ủi và dỗ 

dành ông. N hân đó, Tạ Đức hỏi ông về chí hướng, 

ông trả  lời:

- Về văn học, biết chữ để ký tên  là đủ, về vũ 

(võ) học, muôn theo Vệ Thanh, Hoắc Khứ'” lo đi 

xa vạn dặm  để lập công, lấy được ấn phong hầu, 

làm  vẻ vang cho cha mẹ. Đó là sở nguyện.

Tạ Đức khen là có chí khí, nên gả cháu gái là 

T huần K hanh cho ông, lại dạy ông học các sách 

binh thư. Lý Thường Kiệt rấ t  chăm  chỉ học tập. 

đêm đọc sách, ngày tập  bắn cung, cưỡi ngựa, lập 

doanh, bày trận . Các phép binh thư  đều thông 

hiểu cả. Ông lại rấ t  chịu gắng công học tập  nên 

chóng th àn h  tài.

1. Vệ Thanh: Một danh tướng đòi Hán. bảv lần 
đánh Hung Nô. Hoắc Khứ; Tức Hoắc Khứ Bệnh, cháu 
Vệ Thanh, cũng là tướng tài đòi Hán.
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2. N hững ch iến  công  đầu
Năm hai mươi ba, tuổi, ông vào cung với chức 

Hoàng môn chỉ hậu"' "trải chưa đầy một kỷ (mười 
hai năm) tiếng nổi khắp nội đình". Đầu triều  Lý 
Thánh Tông, ông được thăng  chức Bổng hành 
quân hiệu úy, rồi chức Kiểm hiệu thá i bảo, hàng 
ngày hầu cận bên vua, hiến việc tốt, can việc xấu, 
đem hết tâm  sức ra giúp vua.

Năm 1061, dân chúng vùng Thanh - Nghệ nổi 
loạn. Thấy ông là người siêng năng, cẩn th ận  và 
khoan hồng, vua Lý Thánh Tông bèn sai ông làm 
kinh phỏng sứ vào thanh  tra. ô n g  phủ dụ dân 
chúng khôn khéo nên tấ t  cả "năm châu, sáu 
huyện, ba nguồn, hai mươi bôn động đều quy 
phục và được yên ổn".

1. Là một chức hoạn quan, v ề  việc Lý Thường Kiệt 
tại sao lại tĩnh thân đê làm quan hoạn, có hai giả 
thuyết. Một là lúc vua Lý Thái Tổ đánh bắt được Nùng 
Trí Cao (một tướng giặc vùng biên giới phía Bắc) rồi 
lại thả ra (1041), ông can. vua cho thế là thất lễ, bèn 
phạt bắt tĩnh thân. Thuyết thứ hai là vua thấy mặt 
ông đẹp, cho ông ba vạn tiền, bảo tự yếm. Nhiều nhà 
nghiên cứu nghiêng về thuyết thứ hai hơn, vì ngày 
xưa, hoạn quan có nhiều quyền thế, thường ngàv kê 
cận bên nhà vua. Đôl với Lý Thường Kiệt, là trường 
hỢp đặc biệt hơn vì đưỢc vua ban tiền và bắt tĩnh thân.
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Năm 1069, trong cuộc tấn  công dài ngày vào 
các vùng biên viễn phía Nam do Lý Thánh Tông 
trực tiếp th ân  chinh, Lý Thường Kiệt được phong 
là Đại tưống quân chỉ huy đội tiên phong. Thực 
chất, ông vừa làm  tham  mưu, vừa làm thống soái, 
là người có công đầu trong việc lấy thành, bắt vua 
Chiêm làm  tù  binh, mở m ang bờ cõi phía Nam.

3. "Nam quô"c sơn hà, N am  đ ế  cư "

Năm 1077, quân Tốiig sang xâm lược nước ta. 

Vua sai Lý Thường Kiệt đem quân cự địch.

Lúc này, quân Tông đã vượt vạn dặm đường, 
đến tru n g  thổ  nưốc ta. Chỉ cần vượt qua sông Như 

Nguyệt (tức sông Cầu ngày nay) là quân Tông đã 

gây nên mốì họa lớn cho nước Đại Việt.

Lý Thường Kiệt hạ lệnh cho dân ở phía Bắc 

sông Như Nguyệt di cư sang phía Nam để trán h  

sự đàn áp của giặc, rồi lập doanh trạ i ở phía Nam 

sông để chông giữ. Ông cho đắp đê Nam Ngạn cao 

như bức th àn h  đất. Ngoài đê, th ì đóng cọc tre  mấy 

tầng. Chiến thuyền rú t về hết bò Nam, sẵn sàng 
đón đánh quân địch. Quân hai bên cầm cự hàng 

tháng. Q uân giặc tuy thê m ạnh, người đông
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nhưng mấy lần vượt sông đều bị đánh lui. Tuy 

vậv, quân ta  cũng dầrí dần núng thế. T ình trạng  

hết sức nguv cấp.
Để cổ vũ quân sĩ, Lý Thường Kiệt bèn nghĩ ra 

một kế. Ông làm một bài thơ tứ tuyệt, sai người 

giả làm thần  nhân, nấp trong đền thò th án h  Tam 

Giang'’', đêm đến ngâm vang bài thơ sau;
N am  quốc sơn hà, N am  đê cư 
Tiệt nhiên định phận  tại thiên thư 
Như hà nghịch lỗ lai xăm  phạm  
N h ữ  đắng hành khan thủ bại hư.

Nghĩa là:
Sông núi nước Nam , vua N am  ở 
R ành rành định phận  ở sách trời 
Cớ sao lủ giặc sang xâm  phạm  
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời.

Thế là từ  hôm sau, bài thơ được truyền  tụng 
trong toàn quân và ai cũng cho rằng  th ần  đã làm 
ra bài thơ đó để báo trước việc quân giặc tâ t  bại. 
quân ta  tấ t thắng. Do đó, lòng tin  tưởng vào 
thắng lợi cuôl cùng được củng cố. Quân sĩ ai nấy

1. Thánh Tam Giang: Hai anh em Trương Hông, 
Trương Hát.
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hăm  hở tiến lên phía trước để giết giặc. Khí thê 
đã hăng, Lý Thường Kiệt bèn mở cuộc tiến công, 
đánh cho giặc TôKg đại bại, phải cầu hòa và rú t 
về nước.

Với công lao hiển hách của mình, Lý Thường 
Kiệt được cả triều  đình nhà Lý quý trọng. Ngay 
lúc ông còn sống, Lý N hân Tông đã cho đặt bài 
h á t để tán  dương công trạng, ô n g  được lịch sử ghi 
nhận  là một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một con 
người đã hiến dâng tấ t  cả tâm  hồn, sức lực cho 
một sự nghiệp duy nhất: Sự nghiệp độc lập của Tổ 
quốc buổi đầu tự  chủ.
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CHU VẢN AN
(1292-1370)

Chu Văn An hiệu là Tiều Ẩn, tự  là Linh Triệt. 

Ông người thôn Văn, làng Quang Liệt, huyện 

Thanh Đàm, nay thuộc ngoại thành  Hà Nội. Theo 

th ần  tích đình làng Thanh Liệt, nơi thờ ông làm 

thành  hoàng, thì ông sinh năm  1292.

Chu Văn An nổi tiếng ở tính tình  cương trực, 

luôn giữ mình trong sạch. Tính ông lại thanh  

bạch, không cầu danh lợi. Thê nên, th i đậu Thái 

học sinh (tức Tiến sĩ), nhưng ông lại không ra  làm 

quan, mà ở nhà mở trường dạy học.

Ong truyền bá đạo Nho, răn  dạy học trò nên 

gắng sửa m ình theo đức Lễ, Nghĩa, Trí, Tín của 

người quân tử. Nghe tiếng ông, học trò khắp nơi 

tìm  đến xin học, học trò của ông có nhiều người 
thành  đạt. Trong đó nổi tiếng nhấ t phải kể đến Lê 

Quát, Phạm  Sư Mạnh, c ả  hai đểu đỗ Thái học
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sinh và làm  quan đến chức H ành khiển dưói triều  
Trần. Dù quyền cao chức trọng, nhưng mỗi lần 

đến thăm  thầy, thường quỳ gối xin được thọ giáo.

Học trò  không chỉ tôn thờ ông bởi tà i năng 
x uấ t chúng, mà còn ngưỡng mộ ông cái đức độ ở 
đạo làm  người. Trong lịch sử dân tộc chúng ta, 
còn truyền  lại nhiều câu chuyện về ông, từ  
những chuyện có th ậ t được lịch sử ghi lại cho đên 
những tru y ền  thuyết m ang m àu sắc huyền thoại. 
C âu chuyện về người học trò  - con tra i thủy  thần , 
đã chịu họa diệt th ân  để cầu mưa cứu dân qua 
cơn h ạn  hán  là một m inh chứng để nói lên tài 
đức của ông cảm hóa được đên cả quỷ thần. 
T ruyền th u y ế t này cũng đã được dựng thành  
phim  "Con tra i thủy  thần" m à các em th iếu  nhi 
rấ t  yêu thích.

Câu chuyện như sau: Khi Chu Văn An mở 
trường dạy học ở quê nhà, có nhiều học trò đên 
theo học. Trong số  đó, có một người sáng nào cũng 
đến rấ t  sóm, chăm  chỉ nghe thầy  giảng bài. Cậu 
học trò  này rấ t  hiền, lại ít nói. Thầy Chu đem 
lòng quý mến, hỏi cha mẹ quê quán, th ì cậu chỉ 
cúi đầu bối rối mà không nói. Thấy lạ, đên cuôi 
buổi học, Chu Văn An cho người đi theo, thấy
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ngưòi học trò này cứ đến khu đầm  Đại* '̂ th ì biến 
m ất. Ông mối biết rằng-đó là th ần  nước.

Gặp năm  đại hạn  kéo dài, hoa m àu chết cả, 
dân tình  đói kém, nheo nhóc. Trời th ì nắng chang 
chang, bói không ra  bóng mây đen. Chu Văn An 
thấy th ế  không đành lòng, mới gọi các trò lại, hỏi:

- Trong các con, ai có thể  làm  mưa cứu dân, 
giúp thầy?

Học trò đều cúi đầu, cau m ặt, ai cũng muôn 
giúp thầy  mà tà i sức th ì có hạn. Duy có người học 
trò nọ, trước th ì ngần ngừ, sau  quả quyết bước ra, 
nói vối thầy:

- Con vốn ở dưối nưóc, là con tra i thủy thần. 
Nghe tiếng thầy  đức độ, kiến thức lại uyên thâm , 
nên ngày ngày đội lốt lên đây học chữ th án h  hiền. 
Xin thầy  đại xá.

Ngừng một chút, người học trò chảy nước 
m ắt, nói tiếp:

- Nay con vâng lệnh thầy, làm  mưa giúp dân, 
là trá i lệnh th iên đình. Sau này, có điều gì không 
hay, mong thầy  chụ toàn. - Nói xong quỳ xuống 
lạy thầy.

1. Là khu đầm lớn hình vành khuyên, nằm giữa các 
làng Đại Từ, Tứ Kỳ, Huỳnh Cung.
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Chu Văn An rấ t  cảm động, nhận lòi người học 
trò. Người này bèn ra  giữa sân, lấy nghiên mài 
mực, ngửa m ặt lên tròi khấn  và lấy bú t chấm vào 
nghiên mực, sau  đó vẩy ra  khắp nơi. v ẩy  gần hết 
mực, lại tung  cả nghiên bú t lên trời. Lập tức mây 
đen kéo đến, tròi đổ một trận  mưa lớn. Dân tình  
mừng rỡ, nhảy m úa reo hò, thê là hoa m àu được 
cứu sống, thoát được nạn  đói trưóc mắt.

Đêm hôm đó, trời đang yên bình, bỗng nhiên 
có tiếng sét lớn. Sáng hôm sau, ngưòi ta  thấy  ở 
đầm  Đại nổi lên một xác thuồng luồng. Chu Văn 
An được tin, biết đấy là người học trò, rấ t thương 
xót, liền sai các học trò khác ra  làm lễ an táng, 
nhân  dân các vùng lân  cận cũng đến góp sức. Mọi 
người lập đền thờ để nhớ công ơn.

Theo truyền  thuyết, chỗ nghiên mực bị ném 
rơi cũng đã biến th àn h  đầm  nước, kỳ lạ là nước ở 
đầm  này khi nào cũng đen, nên người ta  gọi là 
Đầm Mực. Q uản bút rơi xuôAg làng Tả Thanh 
Oai, biến làng này th àn h  một làng có truyền 
thống hiếu học, đây cũng chính là quê hương 
của Ngô Gia văn phái: Ngô Thì Sĩ, Ngô Thì 
Nhậm... Trong đền thờ th ần  còn ghi đôi câu đôi 
như sau:
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Mặc nghiễn khởi tường vân, nhất bút lực hồi 
thiên tự  thuận

Chu đ ình”' lưu hóa vũ, thiên trù vọng thiếp 
địa phồn khô.

Nghĩa là;
Mây lành từ nghiên mực bay lên, một ngọn bút ra 

công trời thuận theo lẽ phải.
Mưa tốt giữa sân son đổ xuống, nghìn cánh đồng 

đội nước, đất nẻ trổ mùa hoa.
Câu chuyện trên  chỉ là một giai thoại nửa 

thực nửa hư, nhưng điều đó nói lên rằng đức độ 
của Chu Văn An lớn đến nhường nào.

Danh tiếng của Chu Văn An vọng đến triều 
đình, vua T rần Minh Tông mòi ông vào triều, cử 
ông giữ chức Tư nghiệp Quôc Tử giám (giống như 
chức Hiệu trưởng ngày nay), trực tiếp dạy hoàng 
tử học. Ngoài việc dạy học, ông còn tham  gia vào 
việc triều  chính, củng cô" triều  T rần lúc đó đang 
dần đi vào con đường suy thoái.

Đến thòi T rần  Dụ Tông, chính sự ngày càng 
thôi nát, gian th ần  nổi lên như ong. Chu Văn An

1. Chu đình: ở đâv có hai nghĩa, một nghĩa là sân 
son, một nghĩa là sân nhà họ Chu, tức là Chu Văn An.
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dâng Thất trảm  sớ (Sớ xin chém bảy nịnh thần). 
T hế nhưng vua xem xong, chỉ im lặng. Không 
được chấp thuận , ông treo mũ ở cửa Huyền Vũ, 
rồi từ  quan, về ở ẩn ở núi Phượng Hoàng, thuộc 
làng Kiệt Đắc, huyện Chí Linh (nay thuộc tỉnh 
Hải Dương), lấy hiệu là Tiều Ẩn (Người ở ẩn đi 
hái củi). Vừa dạy học, vừa sáng tác thơ ca, ca ngợi 
vẻ đẹp và sức sống của th iên  nhiên, bày tỏ khí tiế t 
th an h  cao cũng như tình  cảm gắn bó giữa tạo vật 
với mình.

Chu Văn An sống và dạy học ở ngôi nhà nhỏ 
dưới chân núi Phượng Hoàng và Kỳ Lân cho đến 
lúc m ất. Sau khi m ất, vua T rần truy  tặng  tưốc 
Văn Trinh công và ban tên  thụy là Khang Tiết, 
lại cho thờ ông ở Văn miếu. Vua ban tên  như vậy 
là ý ca ngợi ông là ngưòi kết hỢp được cả hai m ặt 
của đạo đức: Bên ngoài th u ần  nhã, hiền hòa mà 
bên trong chính trực, cương nghị. Đúng như Phan 
Huy Chú đã từng nói về ông: "Học nghiệp thuần  
túy, tiế t tháo cao thượng, làng Nho nước Nam 
trước sau chỉ có m ình ông".
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LÝ CÔNG UẨN
(974 -1028)

1. Từ nhỏ đã m ang kh í ch ất th iê n  tử

Lý Công U ẩn người châu c ổ  Pháp, phủ Từ 
Sơn, tỉnh  Bắc Ninh. Từ trước đến nay, chưa có sử 
sách nào ghi chép rõ về gốc tích gia đình ông. 
Tương truyền, ông không có cha, mẹ là Phạm  Thị 
Nhân, góa chồng sớm, vì kế  sinh nhai mà phải 
đến làm thuê ở chùa c ổ  Pháp. T rụ trì chùa là sư 
Lý K hánh Văn, ăn nằm  với bà, đến khi biết bà 
thụ  thai, vì sỢ m ang tiếng mà đuổi bà đi nơi khác. 
Đến ngày sinh đẻ, Phạm  Thị bọc con trong m anh 
áo cũ rồi m ang bỏ ngoài cửa tam  quan chùa cổ  
Pháp. Lý K hánh Văn nghe tiếng trẻ  khóc bèn ra 
n h ặ t đem về nuôi và đặt tên  là Lý Công u ẩ n . 
Thòi ấy, xuất hiện câu ca dao có ý châm chọc nhẹ 
nhàng Lý K hánh Văn như sau:

Con ai đem bỏ chùa này 

N am  mô di Phật, con thầy thầy nuôi.
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Còn một thuyết nữa đã thần  thánh  hóa nguồn 
gốc xuất thân  của ông. Thuyết này cho rằng, cha 
của Lý Công u ẩ n  nhà nghèo, đi làm thuê ở chùa 
Tiên Sơn (Bắc Ninh), yêu thương một ni cô và làm 
cho nàng có mang. Sư trụ  trì giận lắm, mới đuổi đi 
nơi khác. Hai vỢ chồng dắt nhau đi, đến khu rừng 
Báng, vì mệt mỏi nên dừng lại nghỉ. Chồng khát 
nước, tìm  đến một cái giếng ở giữa rừng uô"ng, 
chẳng may sảy chân rơi xuống giếng chết. Vợ chò 
lâu không thấy, đến tìm  thì đất đã đùn lấp giếng. 
Người phụ nữ bất hạnh khóc lóc thảm  th iết hồi lâu 
rồi xin vào tá  túc ở chùa ứ n g  Tâm gần đấy. Sư trụ  
trì chùa ứ n g  Tâm đêm trước nằm ngủ thấy Long 
thần  đến báo mộng rằng: "Ngày mai dọn chùa cho 
sạch, có hoàng đế đến". Tỉnh dậy, nhà sư sai chú 
tiểu quét dọn sạch sẽ, và túc trực từ sáng đến 
chiều chỉ thấy một người đàn bà mang bầu đến xin 
ngủ nhò. Sư cụ cho là chuyện mộng mị, thôi không 
chờ nữa. Nhưng bỗng một đêm, khu tam  quan của 
chùa sáng rực, hương thơm ngào ngạt lan tỏa. Nhà 
sư cùng bà hộ chùa ra xem thì thấy người đàn bà 
đã sinh được một cậu con trai, dưói bàn chân có 
chữ "Đế vương" màu đỏ như son. Sau đó, trời bỗng 
nổi cơn mưa to gió lớn, mẹ chú bé m ất ngay lúc ấy.
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Còn chú bé - chính là vua Lý Công u ẩ n  sau này, là 
con nuôi của nhà chùa từ  nhỏ.

Công Uẩn là một chú bé khôi ngô, rắn  rỏi và 
rấ t thông minh, nên được bô" nuôi hết lòng yêu quý, 
chăm sóc dạy dỗ. Lúc Công u ẩ n  lên sáu tuổi, học 
đã tinh thông mà tính lại hay tinh nghịch. Một 
hôm, nhà sư sai Công u ẩ n  đem oản lên chùa cúng 
Hộ pháp, chú bé liền khoét oản ăn trưốc. Đến đêm, 
Hộ pháp báo mộng cho sư biết. Sáng hôm sau, sư 
gọi Công Uẩn lên mắng. Chú bé tức lắm, lên chùa 
đánh cho Hộ pháp ba cẳng tay, rồi viết vào sau 
lưng pho tượng mấy chữ: "Đồ tam  thiên lý" (đày ba 
ngàn dặm). Đêm hôm đó, nhà sư lại thấy Hộ pháp 
đến, m ặt ỉu xìu, ngỏ lòi từ  biệt: "Hoàng đế đã đày 
tôi đi xa, xin có lòi chào ông". Sáng hôm sau, nhà 
sư lên chùa xem pho tượng Hộ pháp thấy sau lưng 
có mấy chữ "Đồ tam  thiên lý" thật. Nhà sư bèn sai 
tiểu lấy nước rửa, nhưng không sao rửa sạch. Sau 
phải bảo Công Uẩn vào rửa thì chú bé chỉ lấy ngón 
tay xoa xoa là sạch ngay.

Khi Công Uẩn đã lớn hơn một chút, Lý 
K hánh Văn thấy  để ỏ chùa m ình không tiện, bèn 
gửi sang chùa Tiêu Sơn nhờ sư Vạn H ạnh dạy 
bảo. Vạn H ạnh là em ruột K hánh Văn, một nhà
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sư nổi tiếng về tà i văn học và tà i kinh luân thòi 
bấy giờ. Thấy Lý Công u ẩ n  có quý tướng, sư Vạn 
H ạnh ra  sức rèn  cặp để mong ngày sau Lý Công 
U ẩn trở th àn h  ngưòi tài, ra  đòi giúp dân giúp 
nước. Lý Cồng u ẩ n  vôn sẵn thông minh, lại có 
người bảo ban  nên học hành  càng tiến tới, song ỏ 
đây Công u ẩ n  vẫn không đổi tính  nết xưa, học thì 
ít, chơi th ì nhiều. Một hôm Công u ẩ n  trốn học, bị 
Vạn H ạnh trói lại cả đêm ở tam  quan. Canh 
khuya muỗi đô"t không ngủ được, cậu mới tức 
cảnh ngâm  bốh câu thơ rằng;

Thiên vi khâm  chẩm, địa vị chiên,
N h ậ t nguyệt đồng song đối ngã miên 
Dạ thâm  hất cảm tràng thân túc,
Chi khủng  sơn hà xã tắc điên.

Dịch:

Trời làm  m àn gối, đấ t làm  chăn,
N h ậ t nguyệt cùng ta một giấc yên.

Đêm khuya chẳng dám  dang chân duỗi, 
Chỉ sỢ sơn hà xã tắc nghiêng.

Vạn H ạnh nghe thơ cho là Công u ẩ n  có khí 
tượng đế vương, rấ t  mừng, từ  đó ra công dạy dỗ 
và lo toan cho Công u ẩ n  nên nghiệp lớn. Nhà sư 
"túc tr í  đa mưu" ấy đưa được Công u ẩ n  vào làm
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quan trong triều. Không bao lâu, nhò tà i tr í  của 
mình, Lý Công u ẩ n  thăng  lên đến chức Tả thân  
vệ điện tiền chỉ huy sứ, là một địa vỊ cận th ần  cực 
to lúc bấy giò. Khi Lê Long Đĩnh (Ngọa Triều) 
chết (1009), nhận  thấy lòng dân rấ t  oán ghét nhà 
Lê vì những tội ác của Ngọa Triều, sư Vạn H ạnh 
cùng với Đào Cam Mộc và một sô" quan lại, tướng 
lĩnh đồng tình  ủng hộ, đưa ông lên ngai vàng, lập 
ra nhà Lý.

2. T hăng Long - n iềm  tự  hào dân tộc
Trong suốt những năm  trị vì, Lý Công u ẩ n  đã 

có những đóng góp tích cực trong sự phát triển  
của dân tộc. Nổi bật nhâ"t là việc dời k inh đô từ  
Hoa Lư (Ninh Bình) ra Đại La, lập nên một kinh 
đô mới - một trung  tâm  văn hóa mới của đất nước. 
Nó chính là nền móng để xây dựng nên một vương 
triều  Lý th ịnh  trị, có nền văn hóa và kinh tế  phát 
triển, trên  cơ sở đó nâng cao tư  th ế  độc lập, tự 
chủ, khẳng định bản lĩnh và truyền  thông lâu đòi 
của dân tộc ta.

"Chiếu dời đô", gần một nghìn năm  qua, đã 
rấ t  nổi tiếng nhờ ý nghĩa và tác dụng đặc biệt của 
nó. Lâ"y tư  cách là một vị hoàng đế, tác giả bày tỏ 
với bề tôi những ý kiến chính thức của m ình về
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việc phải thay  đổi k inh đô, đó không chỉ là tuân  
theo ý trời, mà là ý nguyện của muôn dân, nếu có 
cơ hội th ì phải thay  đổi, để vận nưóc được dài lâu, 
phong tục được phú phụ‘”. Không những thế, ông 
còn chỉ rõ vị tr í  th u ận  lợi của kinh đô mới với 
những ưu th ế  không thể  chối cãi. Đó chính là 
"trung tâm  của đất trời, lại có th ế  rồng cuộn hổ 
ngồi, hỢp với bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc. 
Tiện cho chiều hướng th u ận  nghịch của núi sông. 
Địa thê  rộng mà bằng phẳng, thê đất cao mà sáng 
sủa... Là nơi đóng đô của muôn đời đế vương"'^\ 

Với tầm  nhìn  xa trông rộng ấy, mà năm  1010, 
Lý Công U ẩn đã có một quyết định sáng suốt: Đó 
chính là việc chọn Đại La làm kinh đô và đặt nó 
trong môi quan hệ m ật th iế t với chiều hướng phát 
triển  của xã tắc. Tương truyền, khi thuyền nhà 
vua từ  Hoa Lư đến Đại La, có đám mây hình con 
rồng vàng bay lên, vua rấ t  mừng, cho đó là điềm 
lành, liền đặt tên  cho kinh đô mới là Thăng Long.

1. Phú phụ: Giàu có, thịnh vượng.
2. Chiếu dời đô (Lý Công ưẩn).
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ĐÀO DUY TỪ
(1572 -1634)

Đào Duy Từ, người làng Hoa Trai, huyện 
Ngọc Sơn (nay là huyện Tĩnh Gia) tỉnh  Thanh 
Hóa. Ong nôi tiếng thông minh, học rộng, biết 
nhiều, lại rấ t có tài thao lược. Bô" ông là nghệ 
nhân h á t chèo, với quan niệm k hắ t khe của chế độ 
])hong kiến, cho đó là xướng ca vô loài, mà ông 
không được đi thi. Phẫn chí vì có tà i mà không 
được trọng dụng, ông bỏ vua Lê, trôn vào Đàng 
Trong theo Chúa Nguyễn. Chúa Nguyễn (là 
Nguyễn Phúc Nguyên) gặp Đào Duy Từ, rấ t  vừa 
ý, trao ngay trọng chức, cử coi việc quân cơ, tham  
mưu chính sự, phong tước hầu. Những năm  làm 
quan ở Đàng Trong, Đào Duy Từ đã bày mưu tính  
kế, xây lũy đắp thành, luyện quân tuyển tướng, 
cắt việc cống nạp cho vua Lê, góp phần đắc lực 
xây dựng cơ đồ nhà Nguyễn. Chính ông đã cho 
đắp lũy Trấn Ninh và lũy Trường Dục, đánh bại 
quân Trịnh nhiều phen, ô n g  cũng là người có
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công đem nghệ th u ậ t h á t bội truyền dạy cho dân 
địa phương.

Chúa Trịnh ở Đàng Ngoài, nghe tiếng Đào 
Duy Từ, rấ t  phục tà i nên đã sai người đem nhiều 
vàng bạc và một bức m ật thư  vào thuyết phục Từ, 
nhằm  thu  phục ông về làm quân sư cho mình. 
Xem xong thư, ông mỉm cười, giả lại số  vàng bạc, 
rồi lấy giấy bút viết một bài ca dặn đưa về cho 
chúa Trịnh. Bài ca như sau:

Ba đổng một mớ trầu cay 
Sao anh chang hỏi những ngày còn không.

Bây giờ em đã có chồng,
Như chim  vào lồng, như cá cắn câu!

Cá cắn câu biết đâu mà gở 
Chim  vào lồng biết thuở nào ra?...

Trịnh T ráng đọc bài thơ trên, biết Đào Duy 
Từ không muốn thay  đổi ý chí, nhưng nhà Chúa 
vẫn kiên trì phái người đi dụ dỗ ông một lần nữa. 
Từ thấy  vậy, lại nhờ người gửi luôn hai câu nữa 
ra Đàng Ngoài:

Có lòng xin  tạ ơn lòng 
Đừng đi lại nữa m à chồng em ghen.

Dụ dỗ, m ua chuộc mãi không được, Trịnh 
Tráng tức quá, từ  chỗ mến phục chuyển sang căm 
ghét Đào Duy Từ. Chúa tôi'họ T rịnh  đặt ra  những

lữ M ih  lữM  l/ỉệ t 61



câu h á t như sau để đả kích ông;
Có ai về tới Đ àng Trong 

N hắn nhe "bốđỏ" liệu trông đường về
M ải tham  lợi, bỏ quê quán tổ,

Đất nước người dù có củng không...
hoặc:

Rồng khoe vượt gió tung mây  
Biết đâu rồng đất có ngày xác tan...

Đào Duy Từ hay biết các câu h á t ấy chỉ cười 
khẩy và càng quyết tâm  nghiên cứu kế  hoạch 
phá Trịnh.

Về m ặt văn hóa, văn học, ông giữ một vai trò 
quan trọng trong buổi khai nghiệp của họ Nguyễn 
ở phía Nam tổ quốc, ô ng  có công phát triển  nghê 
hát bội, là tác giả của nhiều bài hát, bài vè lưu 
truyền trong những vùng mối khai phá... Khi mất, 
Đào Duy Từ được coi là Khai quốc công thần, được 
truy tặng Quận công và được thò ở Thái miếu.

1. "Bô" đỏ": Ám chỉ họ Đào.
2. Đào Duy Từ là tác giả bài văn nổi tiếng Ngọa 

Long Cương vãn (Bài văn ca ngợi về gò Ngọa Long), ví 
mình như con rồng nằm sẽ có ngày vượt gió tung mây.
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LÊ THÁNH TÔNG
(1442 -1497)

1. Vi vu a  hay  chữ

Lê T hánh  Tông tên  th ậ t là Tư Thành, lúc còn 
nhỏ gọi là hoàng tử  Hiệu, ô n g  là con thứ  tư  của 
vua Lê T hái Tông.

Ngay từ  thuở nhỏ, ông đã bộc lộ tư  chất thông 
m inh đình ngộ hơn người, ô n g  học hành  sáng dạ, 
lại rấ t  cần cù chịu khó, sớm tối không ròi việc đọc 
sách. Thầy của ông là T rần Phong đã sớm thấy ở 
ông những tư  chất đáng quý ấy. Quả thực, đức 
tính  ham  học đã theo ông bền bỉ suôb cuộc đòi, trở 
th àn h  một thói quen tự  nhiên quý báu, ngay cả 
sau  khi đã lên ngôi vua, như ông đã từng viết: 

Trông rời canh còn đọc sách 

Chiêng x ế  bóng chửa thôi chầu.

Nhà sử học Vũ Quỳnh nhận  xét; "Vua võ giỏi, 
văn hay mà th án h  học rấ t  chăm, tay  không lúc 
nào ròi quyển sách. Các sách kinh sử, các sách
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lịch toán, các việc th án h  hiền, cái gì cũng thông, 
văn thơ hay hơn cả các qtian văn học".

2. Câu thơ  nên ngh ĩa
Lê Thánh Tông là người giàu tình  cảm, 

chuộng điều thiện. Đối với mẹ, cũng là người chí 
hiếu, đi đánh giặc ở nơi xa xôi vạn dặm, ông nhố 
về mẹ đến "mòn mỏi con mắt". Với vỢ, ông có tình  
có nghĩa, với con cái, ông đòi hỏi việc dạy dỗ phải 
nghiêm khắc chứ không nuông chiều để đến nỗi 
hư hỏng.

Tương truyền, một buổi chiều tà  m ùa hạ, 
hoàng tử Hiệu đi hóng m át trên  bờ sông đào vùng 
Tống Sơn (Thanh Hóa) tình  cờ gặp một cô gái 
đương vo gạo ở một bến nước. Cô gái nhan  sắc 
tuyệt vòi, khiến hoàng tử  không sao bỏ đi được. 
Đứng tần  ngần hồi lâu, chàng liền đọc bỡn một 
câu rằng:

Gạo trắng, nước trong, mến cảnh
lại càng thêm mến cả....

Câu văn của hoàng tử tuy còn bỏ lửng, nhưng 
ý nghĩa đã quá rõ ràng. Cô gái kia nghe xong vẫn 
cứ cúi đầu làm thinh. Mãi lúc cắp rá gạo ra  về, cô 
mới ngoái cổ đáp lại:
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Cát lầm  gió bụi, lo đời đâu đấy
hẵng lo cho...

Câu này cũng bỏ lửng, thiếu chữ như câu 
trên, nhưng nghĩa cũng rõ lắm. Ý nói đòi đương 
loạn lạc, làm  th ân  nam  nhi nên ra tay giúp đời 
trước đã, rồi sau  có nghĩ đến chuyện m ình hay 
chuyện ai hẵng hay.

Nghe lời cô gái, hoàng tử  càng thêm  yêu mến 
bội phần. Sau đó, hỏi dò mới biết cô gái đó tên  là 
Ngọc Hằng, con một vị quốc công. Mẹ vì -bị phụ 
tình nên đưa cô đến ở vùng này làm ăn. Từ đó, 
hai người thường gặp nhau luôn. Sau này, khi Lê 
Thánh Tông lên ngôi th ì Ngọc Hằng cũng trở 
thành  người vỢ yêu quý của nhà vua.

3. Tâm  lòn g  yêu  nước, thương dân
Mẹ của Lê Thánh Tông là bà Ngô Thị Ngọc 

Dao, con gái quan Thái bảo Ngô Từ, công thần  
khai quốc nhà Lê. Sống trong chế độ vương quyền, 
không thể trán h  khỏi những mâu thuẫn, xung đột, 
dẫn đến những âm mu'u hãm  hại nhau trong nội 
bộ hoàng tộc để tran h  giành quyền lực. Bà phi 
Ngọc Dao cũng không tránh  khỏi những mâu 
thuẫn đó, bà phải lánh ra ở chùa Huy Văn trong
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lúc đang mang thai để bảo toàn tính mạng cho cả 
hai mẹ con, và Lê Tư Thàhh được sinh ra ở đó.

Chính vì sốhg ở ngoài hoàng cung một thòi 
gian dài mà vua Lê Thánh Tông có dịp gần gũi với 
đời sông của dân chúng, c ả n h  sinh hoạt thường 
ngày, lòi ăn tiếng nói dân dã, bình dị cứ tự  nhiên 
đi vào tình cảm của ông. Chả th ế  mà, sau khi đã 
lên ngôi, vào các dịp lễ tết, ông thường xuyên cải 
trang  vi hành  phô" phường, xem người đi hội. 
Trong dịp này, vua thường hay giúp những người 
bần hàn đôi câu đốì để họ chơi Tết.

Một lần, nhân  dịp Tết, ông vi hành  đi chơi 
phô", tối một hàng trầu  nước, thấy  không có câu 
đô"i Tết, nhà vua liền viết hộ một câu đốì như sau;

Nếp  giàu quen thói k inh  cơi, con cháu nương 
nhờ vi ấm

Việc nước m  tay chuyển bát, bắc nam  đâu đấy  
lai hàng

Câu đôi này phao truyền  đến ta i triều  đình, 
các vị đình th ần  đều kinh ngạc và ra  lệnh điều tra  
xem người viết là ai mà câu đô"i chẳng những tả 
đúng một cửa hàng trầu  nước (giàu, cơi, ấm, nước, 
bát, hàng, V .V .. )  lại còn ngụ một ý kinh bang tê" 
thế, một khí phách lốn lao. Điều tra  mãi không
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ra, câu chuyện được tâu  lên vua Lê Thánh Tông, 
nhưng nhà vua chỉ gậ t đầu cưòi im lặng.

Lại một lần khác, cũng vào đầu năm  mới, vua 
ăn mặc giả làm  thường dân ra  phô" chơi để xem 
xét tình  h ình  dân chúng. Đi tối đâu nhà vua cũng 
thấy  la liệ t những câu đối ca ngợi cảnh thá i bình 
th ịnh  trị, nên trong lòng râ"t vui thích. Riêng nhà 
nọ, chẳng treo đèn kết hoa mà cũng chẳng đối liễn 
gì hết. Vua rẽ vào hỏi, chủ nhà trả  lòi rằng;

- Chả nói giấu gì bác, nhà cháu làm cái nghề 
hèn hạ quá, nên chẳng dám phô phang gì với ai 
cho thêm  tủi!

Vua ngạc nhiên hỏi:
- Sao lại có nghề gì là nghề hèn hạ?
Chủ nhà thưa:
- Dạ, nhà cháu chỉ chuyên đi hót phân người 

để bán thôi ạ!
Nghe xong, vua cười nói:
- Nếu vậy nhà bác đây là sang trọng bậc nhất, 

mà nghề của bác cũng vẻ vang bậc nhất. Câu đổi 
của bác nếu dán lên cũng hay bậc nhất, việc gì mà 
lại kêu là hèn!

Rồi vua gọi lấy bút, đề giùm cho một đôi câu 
đốì như sau:
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Ý nhất nhung y, năng đảm  th ế  gian nan sự
Đề tam  xích kiếm, tận thu thiên hạ nhân tâm.
Nghĩa là:
Khoác một áo bào, đảm  đang khó khăn

thiên hạ
Cầm ba thước kiếm, tận thu lòng dạ th ế  gian.
Khách qua lại nhìn thấy  câu đối ai cũng kinh 

ngạc xôn xao.
Sử sách còn chép lại rằng, có năm  tròi hạn 

hán, vua vô cùng lo lắng, đích th ân  đứng ra  cầu 
đảo^'’, và khi cầu đảo được mưa rồi, ông vui mừng 
ứng khẩu thành  thơ:

Thiêng liêng anh kh í rộn trời xa,
Tạo hóa cầm quyền uy lực ghê,
Cúi lạy sơn thần, xin nhuận vật
Hóa làm  mưa ngọt, được m ùa to.

(Bài thơ để ở miếu Hoằng Hựu)

4. Ong vua trọn g  h iền  tà i
Dưới triều  Lê Thánh Tông, sự nghiệp giáo 

dục, đào tạo nhân tài rấ t được chú trọng. Khoa cử

1. Cầu đảo: Cầu thần thánh ban cho những điều 
mong muôh bằng cách cúng bái (theo quan niệm ngày 
xưa).
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là con đường chính để chọn lựa nhân  tà i cho quốc 
gia. Ông cho mở N hà th á i học để làm Nhà nội trú  
cho các sĩ tử, lập Bí thư  các để chứa sách. Tổ chức 
các khoa th i để chọn người tà i giúp nước. Trong 
các thòi kỳ phong kiến ở nước ta, có lẽ chưa bao 
giò sự nghiệp giáo dục, đào tạo nhân tà i lại được 
phá t triển  m ạnh và vai trò của người tr í  thức 
được đề cao như thời kỳ này.

Có lần, trong một khoa thi, có ba người cùng 
đỗ tiến  sĩ một khoa là T hế L ịch ''\ T hế Hiển*^’, Thế 
Vinh. Tương truyền  trưốc hôm truyền  loa, vua 
nằm  mộng thấy  ba ông P h ậ t th ế  tôn. Hôm sau, ba 
ông tân  khoa vào lĩnh mũ áo, vua cho là ứng với 
mộng của m ình, mừng lắm, bèn sai đặt tiệc thế t 
đãi và đọc một câu rằng:

T h ế  Lịch, T h ế  Hiển, T h ế  Vinh, tam  T h ế  đồng 

khoa vinh hiển lịch.

Nghĩa là:

T h ế  Lịch, T h ế  Hiển, T h ế  Vinh, ba ông T h ế  đỗ  

một khoa cùng vẻ vang, rạng rỡ.
Về phong trào sáng tác văn học cũng rấ t  sôi 

nổi, rầm  rộ, n h ấ t là ngôn ngữ dân tộc rấ t  được coi 
trọng. Hội văn học cung đình được gọi là Hội Tao

1, 2. Chưa rõ lai lịch.
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đàn ra  đòi - nhà vua nắm  vai trò chủ soái. Hồng  
Đức quốc âm  thi tập gồm 300 bài thơ của ông và 
các từ  th ần  để lại, là một tác phẩm  phản ánh 
nhiều m ặt sinh hoạt của xã hội, rấ t có giá trị 
trong việc nghiên cứu các lĩnh vực ngôn ngữ, thơ 
ca và văn tự nước ta  thời bấy giờ.

Năm 1464, ông làm một việc có ý nghĩa lớn là 
m inh oan cho người anh hùng dân tộc Nguyễn 
Trãi, ông còn hạ lệnh cho sưu tầm  sách vở nói 
chung và các tác phẩm  của Nguyễn Trãi nói 
riêng, đây là một đóng góp lớn cho nền văn hóa 
nước nhà.

Có thể nói rằng, đất nước ở nửa sau th ế  kỷ 
XV, dưới sự lãnh đạo của Lê T hánh Tông đã phát 
triển  tới những đỉnh khá cao. Trong chê độ phong 
kiến, không một thời kỳ nào lại phát triển  được 
th ịnh  trị và ổn định như thời đại ông trị vì. Ong 
có quyển tự hào rấ t chính đáng khi nói rằng:

Cháu nay Hồng Đức nhờ ơn trước 
Cơ nghiệp thành chu vận nước dà iC ‘

1. Quỳnh uyển cửu ca, bài 4.
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BÀ TRIỆU
(225 - 248)

Ngày nay, hầu  như người dân Việt Nam nào 
cũng biết đến Bà T riệu và rấ t  nhiều người thuộc 
lòng câu ca sau:

Tùng Sơn nắng quyện mây trời 

Dấu chân Bà Triệu rạng ngời sử  xanh.

Tên th ậ t của bà là Triệu Thị Trinh, theo dã 
sử, bà sinh ngày m ùng 2 tháng  10 năm  Bính Ngọ 
(225). Bà là em Triệu Quốc Đạt, người đất Quân 
Yên, quận cửu C hân (nay thuộc Thanh Hóa).

Bà sinh ra  trong cảnh đất nước bị thống trị 
dưới ách giặc Ngô. Chúng đàn áp dân lành, cướp 
bóc, vơ vét mọi sản  vật của nước ta. Ai ai cũng 
oán giận, ở trong hoàn cảnh đó, bà sớm có lòng 
yêu nước và căm th ù  giặc.

Ngay từ  nhỏ, Triệu Thị Trinh đã tỏ ra có chí 
khí hơn người. Khi cha hỏi về chí hướng mai sau, 
bà rắn  rỏi thưa;
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- Lớn lên con sẽ đi đánh giặc như bà Trưng 
Trắc, Trưng Nhị.

Cha bà vôn người hào sảng, nghe vậy yêu 
mến bà lắm, bèn cùng cho bà học võ nghệ binh 
thư với anh trai. Bà tỏ rõ là người thông minh, lại 
chăm chỉ luyện tập  nên cách bài binh bô" trận , sử 
dụng cung kiếm đều hơn người khác.

Các tài liệu cũ khi viết về bà đều chép r.ằng: 
Vú bà dài ba thước, có thể  là đã phóng tác hoặc 
nhấn m ạnh vào vẻ đẹp nữ tính  theo quan niệm 
thời ấy, nhưng chắc chắn bà có một vẻ đẹp phóng 
khoáng, m ạnh khỏe cùng với tính  cách ngang 
tàng và đầy khí phách.

Triệu Thị Trinh thường cùng với anh đi khắp 
vùng, vừa để chiêu mộ hiền tài, nghĩa sĩ, vừa để 
xem xét địa hình, mưu việc lớn sau này, thấy  bà 
giao du rộng, Triệu Quô"c Đ ạt cũng có ý khuyên 
em lập gia thấ t, nhưng bà khẳng khái trả  lòi:

- Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió m ạnh, đạp bằng 
sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông, đánh đuổi 
quân Ngô, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ chứ 
tôi không chịu khom lưng làm tì thiếp người ta.

Lúc này, nỗi khổ nhục của dân ta  dưới ách cai 
trị của quan lại phương Bắc đã đến mức cùng cực. 
Sưu cao th u ế  nặng, lại thêm  phu phen tạp dịch,
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người người phiêu tán , không nhà không cửa, tha  
hương cầu thực khắp nơi.

Mỗi khi có ai đến trang  trạ i của mình, hai 
anh  em ông Triệu đều tiếp đãi ân cần, vì th ế  chỉ 
trong thòi gian ngắn, đã có một lực lượng khá lớn 
tập  hỢp dưới trướng hai anh em. Nhưng bất ngờ, 
giữa lúc quân ta  khí th ế  đang lên, lực lượng đang 
m ạnh th ì Triệu Quôh Đ ạt đột ngột qua đời, thấy 
T riệu Thị T rinh có tà i đảm lược, tinh  thông các 
môn võ nghệ, nên nghĩa binh đồng lòng tôn bà lên 
làm  chủ tướng, thay  Triệu Quốc Đạt. Bà tiếp tục 
mộ quân, rèn  vũ khí, tích trữ  lương thực, luyện 
tập  quân sĩ, chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa.

Thôn Cẩm Trướng, xã Định Công đến nay vẫn 
còn lưu lại truyền  thuyết về "voi một ngà" và "Đá 
biết nói". Tương truyền, vùng này có con voi trắng  
một ngà rất, dữ tỢn hay về phá hoại m ùa màng, 
mọi người đều sỢ, để trừ  hại cho dân, Bà Triệu 
cùng chúng bạn đi bắt voi, lùa xuống đầm lầy, bà 
dũng cảm nhảy lên cưỡi đầu voi, cuối cùng khuất 
phục được chú voi dữ, sau  này chú voi trắng  trở 
th àn h  người bạn chiến đấu trung  thành  của bà 
Triệu. Vì th ế  mới có câu ca dao được lưu truyền 
tới ngày nay:
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Con ơi, con ngủ cho lành
Đe mẹ gánh nước rửa bành cho voi./

Những ngày đầu tụ  nghĩa, nghĩa quân của bà 
Triệu đã đục núi Quân Yên, bí m ật cho người ngồi 
trong hổc đá, đọc bài đồng dao:

Có bà Triệu tướng 

Vâng lệnh trời ta 

Trị voi một ngà 

Dựng cờ mở nước 

Lệnh truyền sau trước 

Theo gót Bà Vương.
Nhò đó mà cá vùng đồn ầm lên rằng núi 

Quân Yên biết nói, báo hiệu cho dân chúng biết 
rằng Bà Triệu là thiên tướng giáng trần , giúp dân 
cứu nước. Vì thê họ theo nhau kéo đến càng đông.

Khi binh lực đã lón m ạnh, Bà Triệu đem quân 
tiến đánh các quận huyện của bọn quan lại nhà 
Ngô. Khi ra trận , bà thường mặc áo giáp đồng, đi 
guốc ngà, cài trâm  vàng, nên đòi sau vẫn gọi là 
Nhụy Kiều tướng quân (VỊ tướng nữ yêu kiều) 
hoặc Lệ Hải bà vương (Vua bà vùng biển Mỹ Lệ).

Có nhiều câu chuyện cảm động về tình  cảm 
của người dân đối với cuộc khởi nghĩa của Bà 
Triệu. Từ ông già mù m ang tiếng đàn, tiếng há t
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đi khắp nơi kể tội ác của giặc và cổ vũ dân chúng 
đứng dậy cứu nước. Đến bà cụ hàng nước tha  
th iế t xin cho con gái yêu được gia nhập nghĩa 
quân, còn m ình th ì cũng góp một chõng chuối với 
chum nước chè xanh cho nghĩa binh đang trẩy 
quân qua giải khát. Lại có câu chuyện đền Cô Thị 
ở xã Hà Ngọc (Hà Trung). Chuyện kể rằng, có một 
cô gái rấ t thích quả thị. Cô có người yêu và chàng 
tra i này đã từ  biệt cô để lên đường đánh giặc. Một 
phần vì thương nhớ người yêu, một phần vì không 
chịu nổi cảnh khổ cực khi đất nước gặp cảnh binh 
đao, cô gái chết, biến thành  cây thị. Cây th ị này 
chỉ có một quả, tỏa hương ngào ngạt, nhưng lạ 
một nỗi là không ai hái được, hễ cứ với tay  lên hái 
là cành th ị lại vú t lên. Cành cây ấy đời đòi ngả về 
phía đông nam  theo hướng người yêu cô đang ở 
trong dinh Bà Tiãệu. Một ngày, chàng tra i được 
về phép thăm  nhà, cành thị tự nhiên sà xuống và 
quả th ị rơi vào ô"ng tay  áo chàng...

Tất cả những điều ấy nói lên một điều rằng: 
Quân và dân đều một lòng theo Bà Triệu đánh giặc.

Chính vì quân và dân đều đồng lòng như thế, 
nên quân ta  th ế  m ạnh như chẻ tre, đánh tới đâu 
quân giặc tan  tới đó. Quân Ngô sỢ Bà Triệu, 
thường bảo nhau:
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Hoành qua đương h ổ  dị 
Đối diện Bà Vương nan  

Nghĩa là:
Múa ngang ngọn giáo dễ chống hùm, 
Đối diện Vua Bà th i thật khó.

Trong dân chúng th ì có câu há t sau:
Bà nữ  tướng xinh đẹp
Tiếng tăm  chấn động phong trần
Làm  bạt vía quân Ngô
Sắc đẹp làm  xúc động lòng người.

Đứng trước nguy cơ tan  rã của chính q.uyền 
đô hộ ở Giao Châu, triều  Ngô phải cử Lục Dận 
(cháu họ của viên danh tướng Lục Tốn) làm  Thứ 
sử Giao Châu, đưa quân tiếp viện sang. Lục Dận 
là người mưu mô xảo quyệt, y vừa dùng binh lực, 
vừa dùng của cải lung lạc, m ua chuộc một sô" thủ  
lĩnh địa phương. H ắn lại cho một vài tên  lính 
nhanh nhẹn, nhân  lúc đêm tốì lẻn ra  ngoài thành  
dò la tin  tức đôi phương. H ắn biết được rằng  Bà 
Triệu có tài chỉ huy, sức địch muôn người, đặc 
biệt bà là người yêu cái trong sạch, ghét cái nhơ 
bẩn. Biết được điều ấy, đến ngày giáp trận , Lục 
Dận lệnh cho quân lính, một tay cầm vũ khí, một 
tay cầm ông tre  đựng phân và nưóc tiểu. Q uần áo,
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mũ m ãng tấ t  cả lột ra  để lại trong doanh trại, rồi 
cứ th ế  tồng ngồng xông ra. Trước hành động bỉ ổi 
ấy, nghĩa quân bôi rối và ngạc nhiên lắm, song 
vẫn xông vào giáp chiến. Giặc Ngô vừa hò reo vừa 
vung những ống tre  lên, lập tức một mùi hôi thối 
bôc lên, ai nấy đều lấy tay  bịt mũi, nhìn lên chủ 
tướng cũng thấy  bà bịt mũi như mọi người và 
quay m ặt đi hướng khác. N hân cơ hội ấy, quân 
Ngô vừa vung những ống tre  vừa giương vũ khí 
xông vào. Không chịu nổi cảnh bẩn th ỉu  bày ra 
trước m ắt, Bà Triệu giao binh lại cho ba tướng 
quân nhà họ Lý, rồi lên núi Tùng tự vẫn. Lúc đó 
bà vừa tròn  hai mươi ba tuổi.

Trên núi Tùng hiện nay vẫn còn mộ của bcà. 
dưới chân núi là đền thò chính, mỗi năm  vào ngày 
hăm  môt tháng  hai âm lịch (tương truyền là ngày 
m ất của bà) vẫn tấp  nập người đến dâng hương 
tưởng nhố người nữ anh hùng dân tộc, quyết nôl 
theo chí của Hai Bà Trưng ngày xưa, đánh đuổi 
quân xâm lược, giành lại độc lập cho dân tộc.
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NGUYỄN CÔNG TRỨ
(1778 -1858)

1. "Trời đất cho ta m ột chữ  tài"

Nguyễn Công Trứ tự Tồn Chất, hiệu Ngộ Trai, 
biệt hiệu Hi Văn, người làng Uy Viễn, huyện Nghi 
Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ong đậu Giải nguyên, làm 
quan trả i ba triều Minh Mệnh, Thiệu Trị, Tự Đức.

Nguyễn Công Trứ là người có nhiều tài, tà i 
mà lại ngông;

Trời đất cho ta một chữ tài 

Giắt lưng làm  vốn tháng ngày chơi.

Chả th ế  mà tài nào của ông cũng để lại dấu 
ấn trong lịch sử, trong các giai thoại và trong 
lòng người dân như tà i khai khẩn, tài quân sự, 
tài tổ chức công việc, tà i văn chương, văn nghệ... 
Nguyễn Công Trứ cũng là người nổi tiếng đa tình, 
tự do, ngang tàng và phóng túng. Ván thơ của 
ông, sử sách viết về ông, đều thể  hiện điều đó. 
Ông cũng là người có công lớn trong việc tổ chức
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khẩn hoang hai huyện Tiền Hải, Kim Sơn và 
ngay khi ông còn sống, đã được nhân  dân ở đàỳ 
lập sinh từ  thờ. T hế nhưng, trong chôn quan 
trường, ông rấ t  long đong, lận đận. Cũng bởi đã 
ngang tàng, phóng túng, ông lại luôn luôn muốn 
thoát ra  khỏi vòng cương tỏa và những ràng buộc 
của lễ giáo phong kiến. Có lúc làm  đến chức 
Tư nghiệp Quốc tử giám, Thị lang, Thượng thư, 
Tổng đốc... nhưng cũng nhiều lần bị giáng chức ba 
cấp, bôK cấp, thậm  chí bị cách tuột xuống làm 
lính thú , nhưng ông không lấy đó làm điều 
buồn phiền.

Nám  1848, tròn bảy mươi tuổi, ông về hưu, 

sông ở Nghi Xuân, thường cưỡi bò đi chơi đây đó. 

Đằng sau  đít bò úp một cái mo cau, có ai hỏi thì 

đáp: "Để che miệng th ế  gian", rồi lại ngâm  hai 

câu thơ:

M iệng th ế  khó đem bưng nó lại 

Lòng m inh  chưa dễ bóc ai coi.

Năm  M ậu Ngọ 1858, Pháp nổ súng tấn  công 

Đà Nang, tuy  đã tám  mươi tuổi, ông vẫn tha  th iế t 

xin được tòng quân đi đánh giặc, nhưng thấy  ông 

tuổi già sức yếu nên vua khồng chuẩn y.
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2. Ngay từ thuở học trò, đả nổi tiếng ngông

Lúc còn trẻ Nguyễn Công Trứ là người rấ t 
tinh nghịch. Trưa, tốì thường hay lảng vảng vào 
các miếu long thần, thổ địa ở làng để chơi đùa, vẽ 
bậy. Có lần lại bê cả xôi, chuối, rượu th ịt ở bệ thờ 
về đánh chén, khiến thủ  từ  cứ nghi nghi hoặc 
hoặc mà chẳng dám kêu ca...

Một buổi tối, Nguyễn Công Trứ lẻn vào miếu 
lấy rượu, th ịt xuông nhắm  say khướt, rồi lại nâng 
chén ghé mãi vào miệng long thần , thấy  pho 
tượng cứ ngồi yên không nhúc nhích, ông tức 
mình vật ngửa tưỢng ra đố rượu vào mồm, đánh 
cho mấy cái bạt ta i rồi mới khậ t khưỡng đi về.

Sáng hôm sau tỉnh dậv, không biết là ông hôi 
hận hay nghĩ thê nào mà lại làm bài thơ yết hậu 
sau đây, rồi đem ra dán ở miếu để tạ  long thần: 

Hôm qua trời tối tới chơi đây,

Đánh phải long thần mấy cang tay.

Khi tỉnh thời nào ai có dám...'?

Say!

Bấy giờ ông từ  mới vỡ lẽ, nhưng thấy  anh học 
trò có lòi thơ sắc sảo, hài hước, cũng bật cười, chỉ 
răn  đe qua loa chứ không đem bắt vạ.
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Một hôm Nguyễn Công Trứ đi học, giữa 
đường gặp một viên quan võ, ông cứ nghênh 
ngang đi mà không chịu tránh .

Viên quan giận lắm, sai lính bắt lại để hạch tội. 
Nguyễn Công Trứ liền kêu là học trò đang vội đến 
trường nên không để ý. Viên quan thấy ông nói 
năng xấc xược nhưng xét ra cũng có lý, bèn bảo:

- Nếu vậy anh phải vịnh ngay một bài thơ 
th ậ t hay không th ì sẽ chết đòn!

Nguyễn Công Trứ gãi ta i hỏi xin đầu bài.
Viên quan võ h ấ t hàm  bảo cứ lấy ngay địa vị 

hai người mà làm  đề.
Nguyễn Công Trứ liền đọc ngay rằng:

Đoái xem  ưăn ưõ cả hai hàng,
Bên văn sang, bên võ củng sang.
Dù tía, võng xanh văn đủng đỉnh  
Gươm vàng, thẻ bạc võ nghênh ngang.
Văn d iu  cánh phượng yên trăm  họ,
Võ thét oai hù m  dẹp bốn phương.
Gặp hội thái bình văn trước võ,
Võ đâu dám  sánh khách văn chương!

Nghe m ấy câu đầu, viên quan võ có vẻ khoái 
trí gật gù tán  thưởng. Nhưng đến hai câu kết, 
thấy m ình bị khinh là võ biền kém cỏi không bằng
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khách vãn chương th ì hắn  tức quá th é t ngay lính
phết cho Trứ mấy roi.

/

Nhưng rồi sau đó, chừng cảm phục tà i nghệ 
kẻ làm thơ, viên quan lại thưởng cho Nguyễn 
Công Trứ mấy nén bạc và để cho đi.

Lại một hôm khác nữa, Nguyễn Công Trứ 
đang cắp sách đến trường th ì gặp cô con gái quan 
đổc học đi chơi. Thấy cô ả mặc chiếc áo lụa mới 
tinh  mà điệu bộ th ì õng à õng ẹo, xung quanh kẻ 
dìu người dắt nom đến ngứa m ắt, Nguyễn Công 
Trứ nhân  đang nhai trầu  liền nhổ ngay một bãi 
nước trầu  vào áo cô ta.

Cô ả bị nhổ bẩn kêu thé t lên và quát lính trói 
anh học trò láo xược ấy về trình  quan.

Vừa về đến dinh th ì trời đổ mưa.
Nguyễn Công Trứ phải đứng chờ xét hỏi ở 

ngoài cổng, mãi lúc mưa ưót hết quần áo mới được 
vào công đường. Vào đến nơi, quan hỏi ra  biết 
Nguyễn Công Trứ là học trò, bèn bắt phải vịnh 
thơ để chuộc tội. N hân khi ấy tròi đang đại hạn  
lại gặp trận  mưa như thế, viên quan liền lấy ngay 
việc đó để ra  đê cho Nguyễn Công Trứ.

Nguyễn Công Trứ chẳng cần phải nghĩ lâu, 
đọc luôn rằng;
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Thoắt chốc tai nghe một tiếng  ồ,
Dần dần ngoài cửa mới đưa vô.
Tường rằng gió cuốn m àn m ảy lại,
A i biết trời tuôn lộc nước cho.

K hi nãy nắng nôi ra th ế  ấy,
Bây giờ m át mẻ biết chừng mô.

Hỡi người ướt áo đừng năn nỉ 
Có rứa rồi ra mới được mùa.

Viên đốc học nghe xong thấy  thơ hay, lại có 

hai câu "Dần dần ngoài cửa mới đưa vô" và "Hỡi 

người ướt áo đừng năn  nỉ", chỉ việc anh học trò 

đứng ngoài cổng ướt áo và việc con gái m ình bị 

nhổ bẩn  rấ t  hóm hỉnh, bèn th a  phạ t cho Nguyễn 

Công Trứ.

3. K hông ư a  n ịn h  bể trên

Nguyễn Công Trứ là người cương trực, thẳng 

thắn , ghét những kẻ n ịnh  nọt bợ đỡ quan trên. 

Bởi vậy khi tiếp xúc với các vị trọng thần, ông 

không bao giờ chịu lép vế, chẳng những thế, hễ có 

dịp là ông còn tìm  cách đê đả kích họ kịch liệt.

Một lần, nhà vua ban yến cho các triều  thần, 
Hà Tông Quyền - là một đại th ần  được vua tin
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dùng đứng ra  th ù  tiếp các quan. Bữa tiệc có đông 
đủ các đình th ần  tới dự. Trong lúc đang ăn uô"ng 

chuyện trò vui vẻ, nhân  trông ra  ngoài sân thấy 

có cây vông trổ  hoa đỏ rấ t  đẹp, đám  triều  th ần  

bèn bảo nhau  cùng làm  thđ vịnh cáy vông.

Nguyễn Công Trứ vốh không thích ngâm vịnh 

vối bọn họ, nhưng thấy mấy bài thơ rặ t một giọng 

tán  dương, nịnh hót vị đại thần  chủ nhân  kia thì 

ông tỏ vẻ khó chịu, nên cũng vịnh một bài như sau: 
Biển, nam, khới, tử^' chẳng vun trồng,
Cao lớn làm  chi những thứ  vông.
Tuổi tác càng già, già xốp xáp,
Ruột gan không có, có gai chông'^‘
Gia tài lương đống không nên mặt,
Dựa chốn phiên ly'^' chút đỡ lòng 
Đã biết nòi nào thời giống ấy,
Khen cho rứa cũng trổ  ra bông!

Hà Tông Quyền nghe thơ biết Nguyễn Công 
Trứ mỉa mai mình, có ý bực, mới đọc cho Nguyễn 
Công Trứ một vế đổì rằng:

1. Tên bôh loại gỗ tôb.
2. Cây vông càng già, trong ruột càng xô"p rỗng và 

ngoài vỏ càng lắm gai.
3. Rào giậu.
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Q uân tử  ố  kỳ văn chi quan lớn
Nguyên cả câu là: "Quân tử  ố  kỳ văn chi trứ", 

lấy trong sách Trung dung, có nghĩa là: Người 
quân tử  ghét cái vẻ lòe loẹt bề ngoài. Đồng thòi 
cũng có ý bảo: Người quân tử ghét cái giọng văn 
của ông

Ó đây Hà Tông Quyền có ý nể Nguyễn Công 
Trứ nên đã thay  chữ "Trứ" bằng chữ; "quan lớn".

Nhưng Nguyễn Công Trứ chẳng nể nang gì, 
cũng đôi lại ngay:

Thánh nhân bất đắc d ĩ dụng quý ngài.
Nguyên văn là: Thánh nhản bất đắc d ĩ dụng  

quyền. Câu này cũng lấy từ  trong sách ra, có 
nghĩa là: Bậc th án h  nhân  bất đắc dĩ mói phải 
dùng đến sự quyền biến. Mà cũng còn có nghĩa xỏ 
xiên nữa là: Bậc th án h  nhân  bất đắc dĩ lắm  mới 
phải dùng đến ông Quyền.

Hà Tông Quyền nghe giận lắm, quay m ặt đi 
không nói lòi nào.

Nguyễn Công Trứ ngoài tà i văn chương thơ 
phú, còn có tà i quân sự, khi được bổ làm  dinh điền 
sứ, ông đã tổ chức khai hoang ở vùng ven biển 
Nam  Định, T hái Bình và lập ra  hai huyện Tiền 
Hải, Kim Sơn. Nhờ vậy cứu được hàng vạn dân
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lưu vong, giúp họ có công ăn, việc làm, có nhà cửa, 
ruộng nương hẳn hoi...

Khoảng đòi Tự Đức thứ năm , người dân 
huyện Tiền Hải nhớ công ơn ấy của Nguyễn Công 
Trứ mới dựng một sinh từ  đê thò sôKg ông, nhân  
đó mòi ông về chơi. Tương truyền khi ông đến 
huyện, dân chúng trong vùng kéo nhau  đi đón 
đông lắm và bày nghi vệ ra  tê lễ rước sách linh 
đình. Sau, chuyện đó đồn về triều, một sô" đình 
th ần  vô"n có hiềm khích với Nguyễn Công Trứ vin 
vào lẽ đó, tâu  với Tự Đức là Nguyễn Công Trứ có 
ý làm  phản.

Lúc bị triệu  về kinh để xét hỏi, gặp đại thần  
Trương Đăng Quế ở triều, Nguyễn Công Trứ tức 
m ình đọc một câu rằng:

Con voi đánh giặc đông tây,
Con mèo nằm  bếp ỉa đầy nồi rang.

Y muôn nói đến việc mình phải khó nhọc 
đánh đông dẹp bắc trong khi mấy viên quan ở 
triều  chỉ nằm  ăn cho béo rồi nói bậy nói bạ để hại 
người.

Đến lúc vào chầu Tự Đức, Tự Đức hỏi:
- ơ  các h ạ t Tiền Hải, Kim Sơn, dân tình  như 

thê nào?
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Nguyễn Công Trứ tâu  rằng:
- Dân chúng hai huyện ấy làm ăn  rấ t  vui vẻ. 

Ngày th ì chăm  lo việc đồng áng, tối về xay lúa, 
giã gạo, hò hát, có vẻ thanh  bình lắm. Mà những 
câu họ làm  xem ra  câu nào cũng hay cả!

Tự Đức vốn chuộng văn chương, thấy  vậy liền 
hỏi ngay:

- C hẳng hạn  như câu gì?
Nguyễn Công Trứ thưa:
- Tâu bệ hạ, chẳng hạn  như mấy câu đô" này:

Giơ lưng cho th ế  gian ngồi,
Ngồi rồi trở lại kêu người bất trung.

Tự Đức lúc ấy chưa đoán ra, tò mò hỏi:
- Thê đó là cái gì?
Nguyễn Công Trứ đáp:
- Tâu bệ hạ, đó là cái phản.
Tự Đức gật gù, hỏi còn câu gì hay nữa.
Nguyễn Công Trứ lại đọc:

N gay lòng ở với nước nhà,
Người dừ không biết, trời đà biết cho 

Tự Đức hỏi là cái gì?
Nguyễn Công Trứ đáp đó là cái máng.
Tự Đức hỏi có câu h á t nào hay, Nguyễn Công 

Trứ liền đọc ngay rằng;
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Chuông già đồng điếu, chuông kêu,
A nh  già lời nói, em xiêu tấm  lòng.
Quốc sĩ vô song là người Hàn  
Anh nỏ thương em anh đến chi đây ì 
Bốn bề rồng ấp lấy mây!

Tự Đức là ông vua thông m inh, hiểu ngay ý 
của Nguyễn Công Trứ ám chỉ việc triều  đình hay 
nghi kỵ, và sau khi đã điều tra  rõ sự thậ t, liền an 
ủi và cấp lộ phí cho ông vê quê.

4. "Đa tìn h  bởi tà i hoa"
Phóng khoáng, ngang tàng  là tính  cách nổi 

bật của Nguyễn Công Trứ. ồ n g  có một điểm tựa 
là cái tài. Và sự ngông nghênh, ngang tàng, tự  do 
hưởng lạc ấy đều xoay quanh chữ tài. Quan niệm 
về sự hưởng lạc của ông cũng rấ t  mới so với quan 
niệm thòi bấy giờ:

N hân sinh bất hành lạc 
Thiên tuếd iệc  vi thương

Nghĩa là:
Người mà không hành lạc
Dẫu sống ngàn năm  củng như  chết non.

1. Hàn Tín là tướng giỏi, từng có công lớn trong việc 
giúp Hán Cao tổ diệt Tần. Khi thiên hạ đã được dẹp 
yên, Cao tô có ý nghi ngò Hàn Tín, liền giết chết.
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Hưởng lạc vói Nguyễn Công Trứ là những thú  
chơi thanh  nhã  như  cầm, kỳ, thi, tửu. Ngoài ra, 
ông là người đặc b iệt biết yêu cái đẹp, tôn thò nữ 
sắc, xót thương th â n  phận những khách má đào. 
Ông yêu nhiều, lấy nhiều vỢ, song với người nào 
ông cũng ăn ở như bá t nước đầy, trân  trọng họ 
như trân  trọng của quý trong nhà. Chính vì thê 
mà ông luôn luôn tự  nhận  và tự  hào rằng m ình là 
ngưòi đa tình, có "nỢ tình", ông giải thích nguyên 
nhân sâu  sa tính  cách đa tình  của m ình là: "Đa 
tình  bởi tạ i tà i hoa".

H át ví, với Nguyễn Công Trứ cũng là một sự 
hưởng lạc, ngay từ  hồi còn trẻ  ông đã hay đi há t 
ví. Nhiều lần  ông làm  đối phương phải dở khóc dở 
cười vì những câu ví sắc sảo, thông minh. Nhưng 
cũng có lần, ông bị một cô gái trẻ, đẹp hỏi dồn một 
thôi như sau:

Hỏi anh hà tính, hà danh  
H à châu, hà quận, niên canh kỷ hà?

Trong một câu m à phải trả  lời cho hết câu hỏi 
của cô gái th ậ t không phải chuyện dễ. Họ gì? Tên 
gì? ở  châu nào? Q uận nào? Bao nhiêu tuổi? 
Nhưng im lặng không trả  lòi, th ì chẳng hóa ra  
chịu thua  người đẹp ư?
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Nguyễn Công Trứ đứng ngẩn ra  một lúc, rồi 
láu lỉnh đáp;

Trước Lam  thủy, sau Hồng sơn 

N hà nào đọc sách gảy đờn là anh.
Sau đó, cầm nón đi thẳng, không ngoái đầu 

lại. Để lại sau lưng tiếng cười giòn giã của những 
cô gái tinh  nghịch.

Gần nơi Nguyễn Công Trứ ở, có một cô đào 
nổi tiếng về tài sắc, song tính nết kiêu kỳ lắm, 
không phải là vương tôn, công tử th ì khó có thể 
được thưởng thức lời ca của nàng.

Ca trù  vốn là sở trường của Nguyễn Công 
Trứ, đồng thời lại nổi tiếng là người phong lưu đa 
tình, nên thấy cô đào tà i sắc như thế, ông hâm  mộ 
lắm. Ngặt một nỗi, khi ấy tuổi đang còn trẻ, chưa 
đỗ đạt gì, nhà lại nghèo, nên ông có muổn nghe cô 
đào há t cũng là điểu khó khăn. Nhờ biết vài ngón 
đàn, ông liền nảy ra một kế, đến xin cô ta  cho 
theo làm kép. ồ n g  được cô đào nhận  lời. Thê là từ  
đấy, cậu học trò nghèo Nguyễn Công Trứ không 
m ất một đồng nào, mà lại tha  hồ được nghe cô đào 
"quý tộc" ấy ca hát.

Một hôm, cô đào được mời sang h á t cho một 
nhà có đám mừng ở làng bên, Nguyễn Công Trứ
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và một tiểu đồng cũng cùng đi. Lúc qua cánh đồng 
vắng vẻ, Nguyễn Công Trứ bèn làm  bộ hô't hoảng 
kêu lên rằng m ình bỏ quên m ất cây đàn ở nhà. Cô 
đào tưởng th ậ t, liền sai ngay tiểu  đồng chạy về 
lấy. Thê là mưu kê đã thành , giữa khoảng đồng 
không mông quạnh chỉ còn lại Nguyễn Công Trứ 
và cô đào. Bấy giờ ông mới giở trò chòng ghẹo, 
song cô nàng chỉ "ứ hự" tràn , chứ không cự tuyệt 
nhiếc m ắng gì.

Về sau, khi Nguyễn Công Trứ làm tổng đốc 
Hải An, nhân  ngày sinh n h ậ t mở tiệc mừng, có sai 
gọi m ấy cô đào tới h á t giúp vui. T ình cò cô đào cũ 
cũng có m ặt trong buổi h á t hôm ấy. Cô ta  trông 
th ấy  quan tổng đốc, th ì nhận  ra  ngay đó là anh 
kép đã trêu  m ình ở cánh đồng năm  xưa, bèn nhắc 
khéo bằng hai câu mưỡu:

Giang sơn một gánh giữa đồng 

Thuyền quyên ứ  hự, anh hùng nhớ chăng?

Nguyễn Công Trứ nghe h á t nhớ ra  chuyện cũ, 
liền ngừng tay  trông hỏi:

- À, té  ra  cô" nhân  đấy ư?

Rồi ông đọc luôn một bài thơ rằng;

Liếc trông g iá  đáng mấy mười mươi 

Đem lạng vàng m ua lấy tiếng cười.
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Giăng x ế  nhưng mà cung chẳng khuyết, 
Hoa tàn song lại nhụy còn tươi.
Chia đôi duyên nọ đà hơn một 
Mà nét xuân kia vẹn cả mười.
Vi chút tình duyên nên đằm  thắm  
Khéo làm  cho bận khách làng chơi.

Ông lấy tiền lụa tặng  rấ t  hậu, và dặn người 
hầu giúp đỡ cô đào hết sức chu tâ't.

Đa tình như vậy, nên Nguyễn Công Trứ có 
nhiều vỢ cũng là chuyện dễ hiểu, mà đối với vỢ 

nào ông cũng tỏ ra  nặng tình. Tuy nhiên, trong sô" 
đó, cô ba vẫn là người được ông yêu thương thắm  
th iế t hơn cả.

Người ta  kể rằng, một lần  Nguyễn Công Trứ 
phải đi quân thứ ở tận  miền rừng núi xa, lâu  ngày 
nhớ cô ba, ông làm bài thơ theo lôi "thủ vĩ ngâm" 
rồi sai người m ang về. Bài thơ như sau:

Tương tư  không biết cái làm  sao,
Muốn vẽ mà chơi vẽ được nào.
Khi đứng, kh i ngồi, kh i nói chuyện,
Lúc say, lúc tỉnh, lúc chiêm bao.
Trăng soi trước m ắt ngờ chân bước,
Gió thổi bên tai ngỡ miệng chào.
Một nước một non người một ngả,
Tương tư  không biết cái làm  sao?
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Nào ngò cô vỢ ba cũng là người đa sầu đa 
cảm, đọc bài thơ lòi lẽ thấm  th ìa  như vậy thì 
không đành lòng ở nhà  được. í t  bữa sau cô cũng cô 
lặn  lội đến thăm  chồng. Nguyễn Công Trứ được 
gặp người vỢ yêu thì mừng lắm, nhưng thấy  vỢ 

trèo đèo lội suối vất vả, ông lại cảm thương cảnh 
th ân  gái dặm  trường mà đọc hai câu thơ rằng: 

Đ ành nhẽ bút nghiên m à kiếm  mã, 
Thương ôi k im  chỉ củng phong trần!
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HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG 
LÊ HỮU TRÁC

(1720-1791)

Hải Thượng Lãn ô n g  là biệt hiệu của Lê Hữu 
Trác, ông là thầy  thuốc nổi tiếng, cũng đồng thòi 
là nhà ván, được rấ t  nhiều người k ính trọng và 
biết đến.

Lê Hữu Trác sinh ra  trong một gia đình quý 
tộc ở làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, trấn  Hải 
Dương, nay thuộc tỉnh  Hải Dương. Song phần lớn 
cuộc đời ông lại gắn bó với quê mẹ ở xã Tình 
Diễm, huyện Hương Sơn, trấn  Nghệ An (nay là 
Hà Tĩnh).

Dòng tộc của Lê Hữu Trác vô"n có truyền 
thống khoa bảng, nhiều người trong gia đình ông 
đỗ Tiến sĩ và làm  quan to. Cha của ông là Lê Hữu 
Mưu, làm quan đến chức Thị lang Bộ Công, dưới 
triều Lê Dụ Tông, gia phong chức Ngự sử, tước 
Bá. Năm Kỷ Mùi 1739, Lê Hữu Mưu m ất, được
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truy  tặng  hàm  Thượng thư. Khi ấy, Lê Hữu Trác 
mới mười chín tuổi, đang theo học ở kinh thành, 
nên ông phải ròi k inh  về quê nhà, vừa trông nom 
gia đình, vừa chăm  chỉ đèn sách, cũng giốhg như 
hầu hết các sĩ tử thòi bây giờ, lấy khoa cử làm 
bước đường quan lộ, mong rạng  danh cho dòng 
tộc mình.

BÕI cảnh lịch sử mà Lê Hữu Trác sinh ra và 
lớn lên rấ t  rôl ren  và có nhiều biến động, đất nước 
bị chia cắt, dân tình  đói khổ, lam  lũ, nên các 
phong trào  khởi nghĩa của nông dân nổi dậy khắp 
nơi. Lê Hữu Trác ngoài việc dùi mài kinh sử, còn 
học thêm  cả binh thư  và võ nghệ. Trong bài tựa 
cuôn Y  Tông tâm  lĩnh, ông đã nói rằng;

- "...Nghiên cứu trong vài năm  cũng biết được 
đại khái, mới đeo gươm tòng quân đ ể  th í nghiệm  
sức học của m in h ."

Sau đó ông sung vào quân đội của chúa 
Trịnh, lập được ít nhiều công trạng. Song, cũng 
chính thòi gian ây, ông nhận ra rằng, chiến tranh  
chỉ m ang lại đau thương m ất m át, mà người lãnh 
chịu hậu  quả lại chính là dân nghèo. Tâm trạng  
của ông lúc này rấ t  chán nản, chỉ muôn xin ra 
khỏi quân đội, nên đã nhiều iầ n  từ  chối sự đề bạt.
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Năm 1746, nhân có người anh m ất ỏ Hương 
Sơn, ông lấy cớ phải nnôi mẹ già, cháu nhỏ thay 
anh để xin ra  khỏi quân đội. Từ đây ông bắt đầu 
một cuộc sống mới, một chí hướng mối.

Trong thời gian ở quân đội, Lê Hữu Trác đã 

không khỏe trong người, đến khi vê quê, "trăm  

việc đ ổ  dồn vào minh, sức ngày một yếu" (Tựa Y  

Tông tâm  lĩnh) lại sớm khuya đèn sách không 

chịu nghỉ ngơi, sau mắc cảm nặng, chạy chữa 

khắp nơi đến hai năm  vẫn không sao dứt bệnh. 

Mãi sau, có người quen mới đưa đến lương y T rần 

Độc, người tỉnh  Nghệ An. T rần Độc là bậc lão nho, 

học rộng biết nhiều nhưng th i không đỗ, trở về 

quê học thuốc. Lê Hữu Trác được thầy  Độc tận  

tình thuôc thang, bệnh giảm dần rồi khỏi.

Lê Hữu Trác ỏ trong nhà T rần Độc hơn một 
năm để chữa bệnh. Những lúc rản h  rỗi, ông 
thường hỏi Trần Độc về nghề thuốc và chuyên 
tâm  đọc một sô" sách V học. Lương y T rần Độc thấy 
thế, cũng dốc lòng m ang những hiểu biết của 
mình truyền cho Lê Hữu Trác. Vốn người thông 
minh, học rộng, chẳng bao lâu ông đã hiểu sâu y 
lý, tìm  thấy sự say mê với nghê y, có lẽ, cũng bởi
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một phần ông n h ận  ra  rằng "Làm thuốc giỏi 
chẳng hơn là tu Tiên, tu Phật hay sao" (Tựa Y  
Tông tâm  lĩnh). Và từ  đó, ông đã đặt lên vai m ình 
một trách  nhiệm  rấ t  cao cả, đó là; Đem khoa học 
phục vụ đòi sống, sốhg vì con người và hành  động 
vì con ngưòi.

Về Hương Sơn, ông cho dựng một ngôi nhà 
nhỏ cạnh rừng, lấy tên  hiệu là Hải Thượng Lãn 
Ông. Hải Thượng là ghép tên  của quê cha {Hải 
Dương) và quê mẹ (xã Bầu Thượng). Lãn  ông 
nghĩa là "ông già lười", ngụ ý rằng  m ình lười 
biếng với đường công danh, muốh xa lánh  cảnh 
đời ô trọc, quay lưng lại với giai cấp thống trị để 
giữ cho m ình được trong sạch. Cái "lười" ấy th ậ t 
là cái lười "rấ t cao quý".

Năm  1754, Lê Hữu Trác ra  k inh đô, tìm  thầy 
để học thêm , nhưng không gặp được thầy  giỏi. 
Ông đành quay trở lại Hương Sơn, đóng cửa đọc 
sách, vừa học, vừa chữa bệnh, chẳng bao lâu, 
tiếng tăm  đã nổi khắp vùng, trở th àn h  bậc danh y 
nổi tiếng bậc n h ấ t nước ta.

Năm 1781, Lê Hữu Trác nhận được lệnh chúa 
Trịnh triệu  ra  Thăng Long chữa bệnh cho Chúa và 
thế  tử Trịnh Cán. Trịnh Sâứi khen ông hiểu sâu y
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lý, ban thưởng cho ông hai mươi suất lính hầu, 
bổng lộc ngang với chộc quan Kiểm soát Bộ Hộ để 
giữ ông lại. Nhưng ông thường giả ô"m không vào 
chầu, sau lại viện cớ tuổi già, m ắt hoa, tai điếc để 
được trọ ở ngoài. Ngự y ỏ trong phủ Chúa ghen tị 
với ông, không chịu sắc thuốc theo đơn của ông, 
nên th ế  tử  Trịnh Cán mãi vẫn không khỏi, ông biết 
điều ấy, nhưng không hề thắc mắc, m ặt nữa ông 
cũng không th ậ t nhiệt tình chữa, để sớm được trở 
về quê, thoát khỏi vòng danh lợi bó buộc.

Những tháng  ngày này, ông vẫn thường than  
thở: B ấm  đốt tay tính lại đã ba mươi năm  nay, 
m ình tường đâu sẽ không sa vào cái vòng danh  
lợi, th ế  m à nay đến nỗi này, chẳng khác chi một 
thằng tù.

Sau khi T rịnh Sâm chết vì bệnh lâu ngày, sức 
yếu, Trịnh Cán lên thay, nhưng Trịnh Cán cũng 
ô"m dai dẳng nên khí lực khô kiệt, khó lòng khỏe 
được. N hân có người tiến  cử một lương y mới, Lê 
Hữu Trác liền lấy cớ người nhà ốm nặng để dời 
kinh. Ngày 2 tháng  11 nám  1782, ông vê' đến 
Hương Sơn trong tâm  trạn g  "tuy thân mắc vào 
vòng danh lợi nhưng vẫn không bị lợi danh mê 
hoặc. R a đi thung dung. Trở về ngất ngưởng".
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Sự nghiệp của Lê Hữu Trác được tập  hỢp 
trong bộ Y  tông tâm  lĩnh  (Những lĩnh hội tâm  
huyết trong ngành y), gồm 66 cuốh, biên soạn 
trong ngót bốh mươi năm . Lúc sinh thòi, ông đã 
từng tră n  trở: "Bộ Y  tông tâm  tĩnh  (NBS) không 
dám truyền  th ụ  riêng ai, chỉ muốn đem ra  công bô" 
cho mọi người cùng biết, nhưng việc th ì nặng, sức 
lại mỏng, khó m à làm  được".

C hính vì m uốn công bô" cho mọi người cùng 
biết, nên năm  1781, khi đã hơn sáu mươi tuổi, sức 
khỏe giảm sút, đường sá lại xa xôi, mà ông vẫn 
theo lệnh chúa T rịnh  ra  Thăng Long, một phần 
để chữa bệnh cho Chúa, một phần  cũng hi vọng 
rằng m ình sẽ in được bộ sách. Nhưng điều mong 
mỏi ấy của ông m ãi đến tận  năm  1866 - bảy mươi 
lăm nám  sau  ngày ông m ất, mói th àn h  hiện thực.

Bộ sách này được xem như là bộ "Bách khoa 
toàn thư" về y học của th ế  kỷ XVIII và cũng là bộ 
sách y học xuấ t sắc n h ấ t trong thời kỳ phong 
kiến. Bộ sách còn chứng tỏ tầm  vóc lớn lao của Lê
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Hữu Trác, bởi ông biết kết hỢp truyền  thống dân 
tộc với kinh nghiệm thực tiễn. Đồng thòi, ông 
cũng khẳng định đứdc bản lĩnh của m ình khi cho 
rằng: "Thà đắc tội với các bậc tiền bối chứ quyết 
không phụ sở học của tôi".

Tuy nhiên, tác phẩm  đặc sắc n h ấ t của ông 
phải kể đến Thượng K inh ký  sự  - tập  bú t ký kể lại 
hành  trình  của ông lên kinh chữa bệnh cho chúa 
Trịnh Sâm và th ế  tử T rịnh Cán. Ngòi bú t của tác 
giả kín đáo mà tinh  tế. ô n g  có vẻ không phê phán 
một cái gì, song những sự việc mà ông vạch ra 
một cách chân xác tự nó đã có một ý nghĩa phê 
phán sâu sắc. H ình ảnh phủ Chúa hiện lên xa 
hoa, cầu kỳ, song những con người trong đó, từ  
chúa cho đến đám quan lại... tấ t  cả như vô nghĩa 
và đầy bệnh tật. Không thấy  ngưòi nào có năng 
lực và bản lĩnh. Họ đi đứng trịn h  trọng, nói năng 
kiểu cách, cái gì cũng có vẻ biết song không biết 
cái gì đến nơi đến chốn. Không khí phủ Chúa bao 
trùm  một vẻ âm u bằng lặng, gây cho người đọc 
cảm giác nặng nề khó chịu.

Tập bút ký cũng phác họa được chân dung tác 
giả rấ t  rõ ràng - đó là một con người trung  thực, 
luôn luôn xa lánh xã hội quan tước, thò ơ với danh 
lợi, khinh ghét những kẻ ăn trên  ngồi trốíc, nhưng
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cũng rấ t chân th àn h  trong tình  cảm vói bằng hữu, 
người thân , với những người bệnh nghèo nơi thôn 
dã mà ông hết lòng cứu chữa.

Có thể  nói, Lê H ữu Trác là đại danh y có đóng 
góp lớn cho nền y học dân tộc Việt Nam, ông đã kế 
thừa xuất sắc sự nghiệp "Nam dược tr ị Nam 
nhân" của Tuệ Tĩnh th iền  sư. Các trước tác của 
ông để lại đã trở th àn h  nguồn tư  liệu quý giá cho 
ngành y học cổ truyền  dân tộc.
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